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Chương 1
1.1. Giới thiệu tổng quan về trường

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các dấu mốc pháp lý về việc hình thành trường  

+ Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục Chuyên nghiệp cải tạo thành Trường Dạy nghề do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại;

+ Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố;

+ Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố;

+ Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

- Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tiếng Anh : 

LY TU TRONG TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

- Điện thoại: 

(84.8) 3844 0567; 
Fax: (84.8) 3811 8676

- Website:


          www.lytc.edu.vn
- E-mail:


 lytutrong@lytc.edu.vn
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch là một trong những trường trọng điểm của ngành giáo dục đào tạo thành phố, thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa bậc, đa hệ từ Trung học phổ thông đến Cao đẳng kỹ thuật bằng một đội ngũ giảng viên – giáo viên có trình độ chuyên môn tốt. Hiện nay trường đang từng bước đưa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường hòa nhập với sự phát triển chung của giáo dục đại học, từng bước chuẩn hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Chức năng, nhiệm vụ của trường là đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, Công nghệ thông tin, Điện công nghiệp, Tiện; Nguội sửa chữa; Phay bào; Gò Hàn; Sửa chữa Ôtô; Điện xí nghiệp; Điện lạnh; Điện tử; Công nghệ May - Thời trang nhằm đáp ứng cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu thứ hai là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

1.2. Sứ mệnh 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:
- Là nơi chuyên đào tạo nguồn năng lực kỹ thuật có uy tín – chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

- Là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.

1.3. Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trường trọng điểm chất lượng cao của ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về đào tạo kỹ thuật, có uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo đại học của quốc gia.

1.4. Mục tiêu của trường
Mục tiêu chung là xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và tư vấn khoa học kỹ thuật ở thành phố; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu khoa học, đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường; Sau 2020, nâng cấp trường thành trường đại học đa ngành với các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng hội nhập toàn cầu.
1.5. Các căn cứ, cơ sở pháp lý xây dựng Dự án
- Căn cứ Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị lần 8- BCHTW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
- Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ X về nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để trường trở thành trường trọng điểm của Thành phố.

- Căn cứ Quyết định 126/2007/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2007, của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh, ban hành về Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ công văn 2174/GDDT –KHTC ngày 08/07/2013 của Sở Giáo dục và đào tạo v/v thống nhất chủ trương xây dựng dựng mới nâng tầng Khu điện, điện tử tham gia chương trình kích cầu theo quyết định 33/2011/QD-UBND ngày 28/05/2011 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cho dự án này.

- Căn cứ công văn 1900/ĐTTC-KHNCPT ngày 24/10/2013 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh V/v đề nghị vay vốn đầu tư dự án xây dựng mới” nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử” của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006-2020;

- Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020;

- Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013- 2015 tầm nhìn đến 2020.
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 01/2011) thành công là một sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại trong đời sống tinh thần xã hội ta. Đại hội đã nêu rõ mục tiêu phát triển giáo dục trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2011 – 2020, đó là: 

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

- Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề.

- Thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn.

- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức.

1.6.  Yêu cầu khách quan, tính cấp thiết phải xây dựng dự án

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: “Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển và được đầu tư nhiều hơn; cơ sở vật chất được tăng cường; quy mô đào tạo mở rộng, nhất là ở bậc trung học và dạy nghề. Trình độ dân trí được nâng lên...” 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: “ Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. ” 

Mục tiêu phát triển nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh là chủ động nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước phát triển theo định hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đã làm xuất hiện nhiều cơ hội phát triển cũng như những thách thức đối với ngành giáo dục đào tạo thành phố, đòi hỏi các trường đại học – cao đẳng trên địa bàn thành phố phải nỗ lực phấn đấu để phát triển nhanh, mạnh và bền vững, chính vì vậy, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cần thiết phải xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của trường. Căn cứ vào bản kế hoạch này, trường xây dựng dự án: Tăng cường trang thiết bị máy móc phục vụ công tác giảng dạy ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Từ những phân tích trên cho thấy sự hội nhập quốc tế của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối đầu với nhiều thách thức của thời đại, trong đó thách thức về chất lượng nguồn nhân lực là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần được quan tâm đúng mức.
Với sự phát triển nhanh như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ trên thế giới, đào tạo nguồn nhân lực như thế nào để vừa thích ứng với kinh tế thị trường vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của khoa học - công nghệ không chỉ là đòi hỏi bức xúc mà còn mang tính chiến lược của giáo dục nước ta trong quá trình hội nhập. Nhà nước ta luôn đặt giáo dục cùng với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ mà trí tuệ con người giữ vai trò có tính quyết định sự phát triển với những xu thế toàn cầu hóa, phát triển kinh tế tri thức, công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin, xã hội học tập, hình thành nền văn minh trí tuệ, thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cung cấp cho xã hội là đòi hỏi tất yếu đối với các trường đại học, cao đẳng. Trong đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường giữ vai trò quan trọng của ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố, góp phần thực hiện sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là trường cao đẳng có uy tín trong xã hội, những năm gần đây, quy mô đào tạo của trường đã phát triển nhanh để phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tuy đã có quá trình phát triển hơn 25 năm qua nhưng trường cần phải được quan tâm đầu tư nhanh hơn, mạnh hơn mới có thể vượt qua được những thách thức mới, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay. Hiện nay, nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả của ngành công nghiệp của thành phố đã đặt ra yêu cầu rất lớn cho các trường khối kỹ thuật.

Ngoài ra, được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về việc thống nhất chủ trương xây dựng dựng mới “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử” của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, gồm mười (10) phòng thí nghiệm, xưởng thực tập bằng nguồn vốn là tham gia chương trình kích cầu theo quyết định 33/2011/QD-UBND ngày 28/05/2011 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Nhà trường cần phài được trang bị máy móc, thiết bị, dụng cụ để đưa vào hoạt động giảng dạy tại khoa này. 
Tóm lại, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức, phổ biến nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành. Tổ chức sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ và cán bộ viên chức, nghiên cứu quán triệt nội dung nhiệm vụ năm học của ngành và của trường, cán bộ chủ chốt đã nghiên cứu quán triệt các nhiệm vụ đề ra, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thông qua 2 cuộc vận động, Nhà trường mong muốn cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên xác định rõ nhiệm vụ trong giai đoạn 2013 - 2015 là đổi mới quản lý giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước và xã hội cho công tác đào tạo của Nhà trường. 

Bên cạnh đó, phát động toàn thể cán bộ - giáo viên – nhân viên và học sinh sinh viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các nguồn lực được tập trung để giải quyết dứt điểm những yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh sinh viên khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ. Động viên và khuyến khích ngày càng nhiều học sinh sinh viên tham gia vào các hoạt động do nhà trường tổ chức với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo, đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng và ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh sinh viên. Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo trong việc đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục. 

Vì vậy, sứ mạng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh phải là một trong những Trường Cao đẳng đào tạo, nghiên cứu khoa học  hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho phía Nam và cả nước, vươn tới trình độ khu vực Đông Nam Á và thế giới.  

Với tính cấp thiết như trên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính mong được Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng Lãnh đạo các Ban, Ngành quan tâm giúp đỡ.
Chương 2
THỰC TRẠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY HIỆN NAY Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
Vị trí địa lý
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng tọa lạc trên khu đất có diện tích 50.646.60 m² nhằm phần thửa chính thức 41. Theo tờ bản đồ số 58 Bộ Địa Chính Phường 4 Quận Tân Bình (Theo tài liệu năm 2002). nay thuộc Phường 4 – Quận Tân Bình.

2.1. Về đào tạo 

- Trung cấp chuyên nghiệp: 8 ngành, bao gồm ngành Điện - Điện tử; Điện lạnh; Cơ khí chế tạo Tiện; Cơ khí chế tạo Phay; Sửa chữa ôtô; Kỹ thuật May; Tin học Công nghệ Phần mềm; Tin học Mạng máy tính.

- Cao đẳng: 6 ngành, bao gồm ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử; ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt; Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Công nghệ May; Công nghệ thông tin.
2.2. Lý do lập dự án đầu tư trang thiết bị dạy học cho 03 khoa Cơ khí – Điện-Điện tử và Động lực giai đoạn 2014-2015
- Để xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường trọng điểm, tiên tiến cấp khu vực nhà trường đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trong đó ngành cơ khí, điện – điện tử và động lực được xác định là 3 ngành mũi nhọn đào tạo của nhà trường trong giai đoạn này. 

- Theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo kể từ năm học 2012-2013 ngành điện – điện tử phải thực hiện đào tạo đúng theo chương trình khung do Bộ qui định, trong đó bổ sung một số môn học mới như Thực tập đo lường và mạch điện, Thực tập đo lường cảm biến, Vẽ mạch điện-điện tử trên máy tính, Thực tập Điện công nghiệp… hướng đến đào tạo chuyên ngành điện công nghiệp, điện tử công nghiệp,bổ sung lực lượng kỹ thuật có tay nghề bậc cao, giai đoạn 2013-2015 được xác định là tăng cường bổ sung máy móc thiết bị cho những môn học mới chưa có thiết bị đào tạo và thay thế thiết bị hư cũ lạc hậu.
- Các phòng thí nghiệm phục vụ ngành học kỹ thuật cơ khí, cơ khí chính xác và cơ khí chế tạo hầu như chưa có, các em chỉ được học lý thuyết mà không có thực hành. Số lượng máy móc đào tạo chủ yếu thiếu rất nhiều, đa số máy móc thiết bị đang dùng được trang bị từ lâu, đã qua sửa chữa nhiều, linh kiện thay thế không tương thích, không an toàn khi sử dụng.
- Ngành công nghệ ô tô hiện nay đang phát triển mạnh, công nghệ, mẫu mã thay đổi thường xuyên, đặc biệt thị trường Việt Nam hướng đến việc sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô, phát triển dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng ô tô, năm 2018 hoà nhập thị trường ô tô trên thế giới vì thế việc nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật ngành ô tô là rất cần thiết và cấp bách. Hiện nay, tại khoa Động lực máy móc thiết bị còn thiếu rất nhiều chỉ đáp ứng dạy cơ bản, chủ yếu các em thực tập trên các mô hình, chưa có cơ hội tiếp cận với máy móc thiết bị công nghệ cao.
2.3. Đánh giá về thực trạng máy móc thiết bị tại khoa Cơ khí, Điện-Điện tử và Động lực 
2.3.1. Một số quan điểm về yêu cầu thiết bị máy móc dụng cụ giảng dạy
Khó hình dung việc đào tạo trong trường kỹ thuật lại thiếu các phương tiện vật chất kỹ thuật, thiết bị máy móc ( TBMM ), bởi đó là cơ sở quan trọng để hình thành kỹ năng  hình thành thói quen trong thao tác nghề nghiệp và cao hơn là kỹ xảo (đạt được kỹ xảo trong nghề nghiệp còn đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân người  học nghề, quá trình lao động tích lũy kinh nghiệm, sự tổ chức khoa học, các thao tác trong lao động).

Bước vào cơ chế thị trường thì sự  gắn kết giữa nhà trường và xã hội lại mang thêm tính cụ thể. Sản phẩm của các trường kỹ thuật và dạy nghề mà trước hết là những con người được đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu của các ngành nghề trong xã hội, được xã hội chấp nhận. Nhưng trong nền kinh tế hàng hóa, sản phẩm lại phải đa dạng về nhiều mặt, có khả năng sử dụng rộng rãi, do đó, người được đào tạo từ các trường kỹ thuật và dạy nghề trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải có khả năng thích ứng rộng  với các dạng sản xuất, nhất là đủ năng lực trình độ kỹ thuật sử dụng tốt và thành thạo các thiết bị máy móc hiện đại hiện nay. Ngoài ra, người học sinh khi tốt nghiệp ra trường  phải hoàn toàn có khả năng chuyển đổi từ việc này sang việc khác không quá khó khăn, trở ngại.

Như vậy, việc đào tạo học sinh sinh viên chính quy trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng nhất thiết phải được trang bị những phương tiện vật chất kỹ thuật nhất định, và cần thấy rõ những phương tiện vật chất kỹ thuật ấy chính là điều kiện để đảm bảo một quá trình đào tạo có chất lượng.

Nhìn chung, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng hiện nay vẫn rất thiếu các phương tiện vật chất kỹ thuật, mô hình giảng dạy mới để phục vụ việc dạy và học, hầu hết những thiết bị máy móc đang có đều là sản phẩm của loại công nghệ quá cũ kỹ, lạc hậu mà nay với sự phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến đã không còn phù hợp và đáp ứng nữa .

2.3.2. Thực trạng máy móc thiết bị ở Khoa Cơ khí
Quy mô đào tạo nghề Cơ khí: theo thiết kế ban đầu là 150 học sinh, hiện nay tổng số học sinh sinh viên theo học ngành Cơ khí là 825 học sinh sinh viên, tăng  gấp 5 lần so với thiết kế. 
Khoa Cơ khí hiện có 07 xưởng (phòng) thực hành: Tiện-02 xưởng, Phay-01 xưởng, CNC cơ bản-01 phòng, CNC công nghiệp-02 xưởng và Hàn-01 xưởng. Không có phòng thí nghiệm nào để phục vụ các môn học thực hành.
2.3.2.1. Thực trạng máy móc thiết bị đào tạo cần trang bị :
	STT
	Danh mục Máy móc thiết bị
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Năm trang bị
	Tỉ lệ % còn lại
	Nhu cầu thực tập/năm học 
	Môn học

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	1
	
	 
	
	Sinh hoạt chuyên môn (Giáo viên + Học sinh)

	2
	Máy Tiện vạn năng
	Cái
	13
	 2010
	60% 
	-2 khoá Cao đẳng       (630 tiết)
-2 khoá trung cấp chuyên nghiệp
   (240 tiết)
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	3
	Máy Tiện
	Cái
	03
	2001
	0%
	
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	4
	Máy Tiện
	Cái
	04
	2002
	0%
	
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	5
	Máy Phay vạn năng
	Cái
	10
	 2010
	60% 
	-2 khoá Cao đẳng       (990 tiết)

-1 khoá trung cấp chuyên nghiệp (360 tiết)
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	6
	Máy Phay
	Cái
	05
	1985
	0%
	
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	7
	Phòng thí nghiệm cơ học
	Phòng thực hành
	0
	
	
	Tất cả các khoá học bổ trợ cho học phần lý thuyết
	Kỹ thuật Cơ khí

	8
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	Phòng thực hành
	0
	 
	 
	Tất cả các khoá học bổ trợ cho học phần lý thuyết
	Kỹ thuật Cơ khí

	9
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	Phòng thực hành
	0
	
	
	Tất cả các khoá học bổ trợ cho học phần lý thuyết 
	Kỹ thuật Cơ khí

	10
	Máy khoan cần
	Cái
	1
	1985
	0%
	
	Xưởng nguội - Kỹ thuật Cơ khí

	11
	Máy cưa sắt
	Cái
	1
	1985
	0%
	
	Xưởng nguội - Kỹ thuật Cơ khí

	12
	Máy mài 2 đá đứng
	Cái
	1
	1985
	0%
	
	Xưởng nguội - Kỹ thuật Cơ khí

	13
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	Phòng thực hành
	0
	
	
	 
	Kỹ thuật Cơ khí- phục vụ đào tạo theo tín chỉ


Máy Tiện, máy Phay và máy móc thiết bị phục vụ môn học Nguội trang bị từ năm 2002 trở về trước, do sử dụng với tần suất liên tục nên thường xuyên hư hỏng, sửa chữa rất tốn kém chi phí. Mặc dù giá trị sử dụng còn lại 0% nhưng nhà trường chưa đề nghị thanh lý vẫn để lại sử dụng làm mô hình trực quan. Hiện cần một số máy có độ chính xác cao để các em thực hành, thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi nghề. vv… đạt được kết quả tốt hơn.

Năm 2010, trường có trang bị thêm 13 Máy Tiện và 10 Máy Phay, 02 Máy Tiện CNC, 02 Máy Phay CNC. Tuy nhiên, vẫn không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, học sinh sinh viên cũng còn phải học ca 3.
2.3.2.2. Hiệu suất sử dụng: Lấy số liệu năm học 2013-2014 minh chứng:


(Số liệu học sinh sinh viên được làm tròn 50 HS/lớp)

* Thực tập Tiện: Đào tạo:
- 2 khoá Cao đẳng (11CĐKT&12LTCĐ) ,      Số giờ thực hành:  630 tiết (105 ca)
- 2 khoá trung cấp chuyên nghiệp (12TCCN&13TCCN) ,Số giờ thực hành:  240 tiết ( 40 ca)
- Số lượng học sinh sinh viên thực tập trên máy Tiện của 04 khoá :  450 (9 lớp)
- 01 ca thực hành 


: 25 học sinh (1 lớp thực hành 2 ca) 
- Định mức số HS/máy

: 02 Học sinh/máy
- Số máy Tiện hiện có

: 20 (trong đó chỉ có 13 máy Tiện trang bị 2010 là máy sống làm ra sản phẩm thực tập, còn lại 07 máy cũ được dùng làm mô hình trực quan vì sản phẩm làm ra không đạt yêu cầu).
Do tiến độ đào tạo và chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, một số môn học không thể rải đều trong một học kỳ mà phải tổ chức học tập trung trong một thời gian quy định, vì thế số lượng máy thực tập tại thời điểm đó không đáp ứng cho số lượng sinh viên học sinh. 

- Theo thời khoá biểu, thời gian thực tập tại xưởng Tiện như sau :

+ Khoá 12 CĐKT : Thực tập từ tuần lễ 1-8, thực tập từ thứ hai-bảy (6 ngày/tuần), mỗi ngày 02 ca, (ca 1 từ  7g-12g , ca 2 từ 12g30 -17g30) và tuần lễ từ 30-37 thực tập từ thứ hai-bảy (6 ngày/tuần), mỗi ngày 02 ca.

+ Khoá 12LTCĐ và  12TCCN: Thực tập từ tuần lễ 27-31 mỗi ngày 02 ca, (ca 1 từ  7g-12g , ca 2 từ 12g30 -17g30)

- So với năm học 2012-2013, môn học Tiện quá tải vào thời điểm từ tuần lễ 1-15, 25-31, với số ca thực hành 3 ca/ ngày, tuần/6 ngày.  
· Thực tập Phay: Đào tạo: 

- 2 khoá Cao đẳng (11CĐKT&12LTCĐ)
,
Số giờ thực hành:  990 tiết  (165 ca)

- 1 khoá trung cấp chuyên nghiệp (12TCCN)
,Số giờ thực hành:  360 tiết
 ( 60 ca)

-  Số lượng học sinh sinh viên thực tập trên máy Phay của 03 khoá :  450 (9 lớp)

- 01 ca thực hành 


: 25 học sinh  

- Định mức số HS/máy

: 02 Học sinh/máy

- Số máy Phay hiện có

: 15 máy (trong đó có 10 máy sống và 05 máy mô hình trực quan). Như vậy mỗi 1 ca thực hành thiếu 03 máy thực tập

- Ngoài ra, theo thời khoá biểu thời gian thực tập quá tải được ghi nhận như sau:

+ Khoá 12TCCN thực tập từ tuần lễ 11-18: Thực tập từ thứ hai – chủ nhật (7 ngày/tuần), mỗi ngày thực tập 3 ca (ca 1 từ 7g-11g30, ca 2 từ 12g-16g30                     và ca 3 từ  17g-21g30 ) và tuần lễ từ 32- 34 mỗi tuần thực tập 1 ca.
+ Khoá 11CĐKT thực tập từ tuần lễ 19-31: Thực tập từ thứ hai - thứ bảy (6 ngày/tuần), mỗi ngày thực tập 2 ca (ca 1 từ  7g-12g , ca 2 từ 12g30 -17g30)
+ Khoá 12LTCĐ thực tập từ tuần lễ 35-38: 1 tuần/ca
2.3.3. Thực trạng máy móc thiết bị ở Khoa Điện- Điện tử
Quy mô đào tạo nghề Điện Công nghiệp và Điện tử theo thiết kế ban đầu là 150 học sinh sinh viên, hiện nay tổng số học sinh sinh viên theo học 2 ngành này là 1284 học sinh sinh viên, tăng  gấp 8 lần so với thiết kế.
Khoa Điện – Điện tử hiện có 30 xưởng dạy thực hành, giảng dạy các môn học:
Sửa chữa máy điện; PLC; Khí nén; Phòng thí nghiệm Multimedia; Thí nghiệm máy điện; Thí nghiệm kỹ thuật điện; Thực tập trang bị điện; Thực tập điện cơ bản; Truyền thanh-truyền hình, Phòng thí nghiệm Điện máy CNC; Cơ điện tử; Điện tử cơ bản; Điện tử công nghiệp; Điện tử công suất; Tự động hóa; Vi xử lý - vi điều khiển.
2.2.3.1. Thực trạng máy móc thiết bị đào tạo cần trang bị 
	STT
	Danh mục Máy móc thiết bị
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Năm trang bị
	Tỉ lệ % còn lại
	Nhu cầu sử dụng/năm học 
	Môn học

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	0
	2007
	
	
	Sinh hoạt chuyên môn (Giáo viên + Học sinh)

	2
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	Phòng thực hành
	0
	
	
	
	Môn cơ sở ngành  Điện – Điện tử

	3
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	Phòng  thực hành
	2
	2005-2010
	
	
	Môn cơ sở ngành  Điện – Điện tử

	4
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	Phòng thực hành
	2
	1999
	
	
	Chưyên ngành điện

	5
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	Phòng thực hành
	0
	
	
	
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	6
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	Phòng thực hành
	0
	
	
	
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	7
	Phòng thực tập điện CN2 (Điện công nghiệp)
	Phòng 
	 0
	
	
	
	Chuyên ngành Điện – Điện tử


Thiết bị dạy học môn Điện cơ bản hiện có lạc hậu, chủ yếu chỉ đáp ứng dạy phần điện nhà; các phòng thí nghiệm chuyên môn được trang bị đã lâu (1985), phần lớn do Liên xô sản xuất dùng vào minh hoạ các bài học lý thuyết; các phòng học khác máy móc thiết bị còn thiếu nhiều đa số lạc hậu, do trang bị nhiều đợt, nhiều năm khác nhau nên không tương thích đồng bộ.  
Các môn học mới được bổ sung theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa được trang bị thiết bị máy móc để dạy học, các em chỉ được học lý thuyết mà chưa được thực hành.
Nhà trường hiện có phòng chuyên môn Truyền thông đa phương tiện về Điện – Điện tử: Sử dụng thiết bị mạng và tự động hóa hoàn toàn, tiếp nhận và lắp đặt thiết bị trong quý 1 năm 2003, được công ty Lucas – Nulle của Cộng hòa Liên Bang Đức viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển dạy nghề Việt Nam do phía bạn kết hợp với Văn phòng Dự án Đào tạo nghề Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hiện nay Trường đang xin để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng tầng khu thực hành điện, điện tử nhằm chuẩn hóa khu xưởng thực hành, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy. Dự án nâng 01 tầng khu xưởng thực hành nghề Điện Công nghiệp và Điện tử, diện tích xây dựng hơn 4.500m2, thêm được 10 phòng học xưởng, kinh phí vay từ nguồn vốn kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh, nếu tiến triển tốt sẽ hoàn thành xây dựng cơ bản đưa vào sử dụng năm 2014. Vì vậy, Trường rất cần Thành phố giúp đỡ trang bị máy móc, thiết bị, dụng cụ thực tập để đưa vào hoạt động khi xây dựng xong.

2.3.3.2. Hiệu suất sử dụng: 

Kế hoạch tuyển sinh hàng năm (từ 2011 – 2020) : 450 SV cao đẳng ngành Điện- Điện tử, gồm 9 lớp và 150 HS của 3 lớp trung cấp chuyên nghiệp. Chia thành 2 nhóm thực tập/ lớp

Thời khóa biểu các môn học thực hành được bố trí 15 tuần/ học kỳ (1 tín chỉ thực hành = 30 tiết)

* Thực tập Đo lường và mạch điện (2 tín chỉ = 60 tiết). Đào tạo: 

- Tính cho 1 khoá Cao đẳng (Số ca thực hành/ lớp):  15 ca (60 tiết)/ lớp x 9 lớp x 2 nhóm = 270 ca/ học kỳ hay (Không bố trí lệch thời gian được vì  phải tuân thủ  tính thứ tự các môn học) 

- Số phòng thực tập Đo lường và mạch điện hiện có: 0

-Trong 1 tuần (6 ngày), 1 xưởng thực tập có thể dạy cho 6 lớp SV. Vậy với 9 lớp cùng học thì cần có ít nhất 2 xưởng.
- Định mức số lượng SV / bộ thiết bị thực tập là: 3 SV. 

- Một ca có 25 SV, nên cần có 7-8 bộ thiết bị/ xưởng. Một bộ thiết bị bao gồm 3 bài (3 tủ thực tập).

* Tương tự, máy móc thiết bị học phần thực tập Cung cấp điện (2 tín chỉ = 60 tiết = 15 ca):

 - Số ca thực hành là: 270 ca/hkỳ /1 khóa cao đẳng 

- Số xưởng thực tập hiện có: 0 xưởng
- Số xưởng thực tập cần có: 2 xưởng

- Một ca có 25 SV, nên cần có 7-8 bộ thiết bị/ xưởng. Một bộ thiết bị bao gồm 5 bài (5 mô hình thực tập).

* Máy móc thiết bị môn học tự động hóa – theo chương trình 13CĐ có tên là Điều khiển tự động (2 tín chỉ =60 tiết = 15 ca).

- Số ca thực hành là: 270 ca/hkỳ /1 khóa cao đẳng

- Số xưởng thực tập hiện có: 2 xưởng. Tuy nhiên, số máy móc thiết bị được đầu tư qua nhiều giai đoạn, không đồng bộ, cũ kỹ. 

- Số thiết bị hiện tại/ xưởng: bình quân 5 thiết bị (chỉ đáp ứng cho 5 SV/ thiết bị).

- Số xưởng thực tập với quy mô hiện đại cần có: 1- 2 xưởng

* Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện (Tên mới theo chương trình 13CĐ là Điện công nghiệp). Gồm 2 phần:

+ Điện công nghiệp cơ bản (môn cơ sở ngành) 
- Số xưởng thực tập hiện có: 2 xưởng trang bị điện. Dạy cho 342 ca. Cụ thể:

- 9 lớp CĐ (2 tín chỉ/ lớp): Số ca thực hành là: 270 ca/hkỳ 

-  2 lớp TCCN ( 90 tiết/ lớp): Số ca thực hành là 72 ca

Tuy nhiên, số máy móc thiết bị được đầu tư qua nhiều giai đoạn, không đồng bộ, cũ kỹ. Phải tổ chức học ca 3 ở thời điểm đầu các học kỳ.

- Số xưởng thực tập với quy mô hiện đại cần có: 1 xưởng

+ Điện công nghiệp chuyên ngành- Điện CN2 (3 tín chỉ = 90 tiết = 18 ca) dạy cho 5 lớp chuyên ngành Điện công nghiệp).  

- Số xưởng thực tập hiện có: 0 xưởng 
- 5 lớp CĐ (3 tín chỉ/ lớp x 2 nhóm): Số ca thực hành là: 180 ca/học kỳ 

- Số xưởng thực tập cần có: 1  xưởng 
* Phòng máy vi tính dạy các môn học phải sử dụng phần mềm như: Vẽ điện, Vẽ mạch điện tử, Điện tử công suất,  Lý thuyết cung cấp điện, Lý thuyết PLC …

- Số phòng máy tính hiện có: 0

- Số phòng máy tính cần có: 02

2.3.4. Thực trạng máy móc thiết bị ở Khoa Động lực
Tổng số học sinh sinh viên theo học ngành Động lực hiện nay là 877 học sinh sinh viên, gấp 10 lần so với thiết kế ban đầu.

Khoa Động lực hiện có 10 xưởng thực hành phục vụ các môn học: động cơ xăng, động cơ dầu, điện ô tô, khung gầm và xe gắn máy. 

2.2.4.1. Thực trạng máy móc thiết bị đào tạo cần trang bị :

	STT
	Danh mục Máy móc thiết bị
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Năm trang bị
	Tỉ lệ % còn lại
	Nhu cầu thực tập/năm học 
	Môn học

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	0
	 
	 
	Thường xuyên, liên tục
	 Sinh hoạt chuyên môn (Giảng viên + Học sinh, sinh viên)

	2
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	Cái
	0
	
	
	 Hiện tại chưa có. Cần thiết để dạy thực tập tổng hợp
	Thực tập tổng hợp  cho các bộ môn ĐC xăng, Điện ô tô

	3
	Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới
	MH
	 0
	
	
	Chưa có, rất cần thiết để dạy thực tập điện ô tô 
	Thực tập xưởng Điện ô tô

	4
	Phòng thực tập động cơ
	Phòng
	 
	
	
	Chưa có, rất cần thiết để dạy thực tập động cơ ô tô  
	Thực tập chuyên sâu về động cơ

	5
	Phòng thực tập ô tô
	Phòng
	 
	
	
	Chưa có, rất cần thiết để dạy thực tập  tổng hợp về ô tô  
	Thực tập tổng hợp

	6
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	Phòng thực hành
	0
	
	
	Chưa có, rất cần thiết để dạy thực tập động cơ dầu  
	Thực tập động cơ dầu

	7
	Thiết bị đồng sơn
	Phòng thực hành
	0
	
	
	Chưa có, rất cấp thiết 
	Thực tập sửa chữa thân vỏ và sơn xe

	8
	Phòng thí nghiệm điện ô tô
	Phòng thực hành
	1
	2009-2010 
	 
	Trang bị bổ sung, vì hiện tại chưa đáp ứng đủ
	Điện Ô tô

	9
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	Phòng thực hành
	3
	 1985-2010
	 
	Chưa có, rất cần thiết để dạy thực tập khung gầm ô tô  
	Thực tập khung gầm ô tô


Đặc thù của trường kỹ thuật nhu cầu về số lượng máy móc thiết bị rất nhiều, giá trị trang bị cao, việc trang bị cùng lúc là rất khó khăn, chỉ có thể là trang bị nhỏ, lẻ, rời rạc dẫn đến việc trang thiết bị thực tập trong cùng một xưởng, giữa các xưởng trong khoa không đồng bộ. Phần lớn các em chỉ được thực tập trên mô hình, sa bàn, ít có điều kiện được thực tập trên máy móc thực tế, điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo tay nghề cho học sinh sinh viên.

Hiện tại, khoa Động lực thiếu rất nhiều về số lượng máy móc thiết bị dùng cho các xưởng thực tập ở tất cả môn học, máy móc thiết bị được sử dụng với tần suất liên tục, hư hỏng thường xuyên, một số máy móc được trang bị đã lâu, lỗi thời, sửa chữa nhiều nhưng Nhà trường vẫn đưa vào sử dụng vì chưa có máy thay thế. Để giải quyết tình trạng thiếu máy móc Nhà trường phải tăng cường dạy ca 3.

Hơn nữa, ngành Công nghệ Ô tô là ngành công nghiệp đang phát triển mạnh, công nghệ, mẫu mã thay đổi thường xuyên, kinh phí mua sắm tăng theo không kịp, máy móc thiết bị hiện tại chỉ đáp ứng dạy cơ bản, phần lớn học sinh chưa có cơ hội tiếp cận với máy móc thiết bị công nghệ cao.
Cũng giống như các Khoa khác, từ năm 2000 đến năm nay trường chỉ mua sắm trang bị bổ sung máy móc thiết bị từ nguồn kinh phí thường xuyên của trường nên rất hạn chế, không đáp ứng được chất lượng giảng dạy, nâng cao tay nghề cao cho học sinh sinh viên khi ra trường làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp có yêu cầu cao.
Hiện nay tại khoa Động lực trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM cũng như khoa Cơ khí động lực của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đang đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bảo trì, sửa chữa ô tô, xe máy ở khu vực Tp.HCM đều chưa được chú trọng đầu tư về mảng sửa chữa đồng, sơn xe máy.

Theo Sở Giao thông vận tải Tp.HCM, hiện nay thành phố của chúng ta đang có hơn 50.000 xe ô tô và hơn 6 triệu xe gắn máy lưu thông, với con số này cộng với vấn nạn ùn tắc giao thông trên đường thì hàng ngày sẽ xảy ra rất nhiều vụ va chạm các phưong tiện giao thông khi lưu hành dẫn đến việc các phưong tiện phải vào các xưởng để sửa chữa, mà chủ yếu là sửa chữa đồng và sơn.

Thông qua các doanh nghiệp và các cơ sở sửa chữa ô tô hiện nay, thì nhu cầu tuyển dụng nhân lực sửa chữa đồng và sơn thông qua đào tạo bài bản từ nhà trường rất khan hiếm, thậm chí là không thể tuyển dụng được vì hầu hết chương trình đào tạo của các trường, các khoa đào tạo về bảo trì, sửa chữa ô tô không có nội dung này.

Nhìn nhận từ thực trạng trên, chúng tôi nhận thấy việc trang bị thiết bị cho khoa Động lực trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng là việc rất cấp thiết. Từ đó, chúng tôi mới mạnh dạn cập nhật và cải tiến chương trình đào tạo về ngành nghề cho phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện nay để đáp ứng được tinh thần của Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
2.2.4.2. Hiệu suất sử dụng: 
Khoa Động lực hiện có 10 xưởng dạy thực hành, giảng dạy các môn thực hành sau đậy:

+ Hệ CĐKT: 



- Thực tập Động cơ cơ bản: 3 ĐVHT  = 90 tiết 



- Thực tập Động cơ xăng :   3 ĐVHT  = 90 tiết



- Thực tập Động cơ Diesel : 3 ĐVHT  = 90 tiết



- Thực tập Ôtô 1:                  4 ĐVHT  = 120 tiết 



- Thực tập Ôtô 2 :                 3 ĐVHT  = 90 tiết



- Thực tập Điện Ôtô 1 :        3 ĐVHT  = 90 tiết



- Thực tập Điện Ôtô 2 :        3 ĐVHT  = 90 tiết



- Thực tập tốt nghiệp:           6 ĐVHT  = 270 tiết

Tổng cộng ĐVHT: 28 ĐVHT = 930 tiết

+ Hệ TCCN:



- Thực tập Ô tô cơ bản:        2 ĐVHT = 60 tiết 



- Thực tập Động cơ 1:          3 ĐVHT = 90 tiết 



- Thực tập Động cơ 2 :         3 ĐVHT = 90 tiết



- Thực tập Gầm Ô tô 1 :       3 ĐVHT = 90 tiết



- Thực tập Gầm Ô tô 2: :      3 ĐVHT = 90 tiết



- Thực tập Điện Ô tô 1 :       3 ĐVHT = 90 tiết



- Thực tập Điện Ô tô 2 :       3 ĐVHT = 90 tiết



- Thực tập Tổng hợp :          3 ĐVHT = 90 tiết



- Thực tập tốt nghiệp:           8 ĐVHT = 360 tiết 

Tổng cộng ĐVHT: 31 ĐVHT = 1050 tiết

Kế hoạch tuyển sinh hàng năm (từ 2011 – 2020) : 250 SV cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật ôtô, gồm 5 lớp và 100 HS của 2 lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành Bảo trì và Sửa chữa ôtô. Mỗi lớp thường được chia thành 2 nhóm thực tập

Thời khóa biểu các môn học thực hành được bố trí 15 tuần/ học kỳ (1 tín chỉ thực hành = 30 tiết -  đối với hệ CĐKT) 

Thời khóa biểu các môn học thực hành được bố trí 18 tuần/ học kỳ (1 đơn vị học trình thực hành = 30 tiết -  đối với hệ TCCN)

* Thực tập  (2 tín chỉ = 60 tiết). 

Đào tạo: 

- Tính cho 1 khoá Cao đẳng (Số ca thực hành/ lớp):  15 ca (60 tiết)/ lớp x 5 lớp x 2 nhóm = 150 ca/ học kỳ hay (Không bố trí lệch thời gian được vì  phải tuân thủ  tính thứ tự các môn học) 

- Số phòng thực tập Động cơ Xăng hiện có: 2

- Số phòng thực tập Động cơ Dầu hiện có: 1

- Số phòng thực tập Điện ôtô hiện có: 2

- Số phòng thực tập Gầm ôtô hiện có: 3

- Số phòng thực tập thí nghiệm Điện hiện có: 1

- Số phòng thực tập Đồng Sơn ôtô hiện có: Chưa có

- Số phòng thực tập xe gắn máy hiện có: 1

Đề nghị: Xây dựng mới và trang bị thiết bị thực tập xưởng thực tập Đồng Sơn

Tóm lại, hàng năm trường chỉ trang bị bổ sung từ nguồn kinh phí thường xuyên của trường nên rất hạn chế. Nay cấp thiết cần được trang bị máy móc thiết bị bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu của Thành phố nhằm giúp trường đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

KẾT LUẬN

Trước thực trạng về cơ sở vật chất của Trường như trên, đòi hỏi trong giai đoạn 2014 – 2015, Trường cần đầu tư xây mới và trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc cho 03 ngành mũi nhọn trong giai đoạn 2014-2015: 

1. Khoa Động lực
2. Khoa Cơ khí

3. Khoa Điện – Điện tử
Chương 3
KINH PHÍ VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

3.1. Kinh phí và giải pháp đầu tư của dự án
Trong năm 2014 và dự kiến trong những năm tới, Nhà trường sẽ xin Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở ngành liên quan tiếp tục tập trung đầu tư nhiều hơn nữa cho việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho thực tập, thực hành và thí nghiệm của học sinh. Trước mắt trong 2 năm 2014 và  2015, xin đầu tư theo nội dung sau:
Trang bị máy móc thiết bị cho 3 khoa là ngành mũi nhọn của Nhà trường trong giai đoạn này (phụ lục 1, phụ lục 2)
Giá trị trang bị:

· Khoa Động lực:             15,263 tỷ đồng.

· Khoa Cơ khí:                 35,933 tỷ đồng.

· Khoa Điện – Điện tử:    56,573 tỷ đồng.

Tổng giá trị trang bị cho 3 khoa tổng cộng : 107,769  tỷ đồng
Nguồn vốn trang bị để đảm bảo dự án thực hiện được, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xin phép trang bị từ các nguồn kinh phí:

· Ngân sách Nhà nước (Chương trình mục tiêu)
Phân kỳ trang bị theo 02 giai đoạn, giá trị trang bị theo từng năm như sau:

· Năm 2014:    63,41 tỷ đồng.
· Năm 2015:    44,359 tỷ đồng.
3.2. Kế hoạch triển khai dự án qua các giai đoạn

Năm 2014 - 2015: Lập dự án đầu tư trình Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính – Vật giá  xin chủ trương về nguồn vốn đầu tư.

Nếu được chấp thuận, Nhà trường sẽ thực hiện các bước tiếp theo như: Lập hồ sơ kỹ thuật, Hồ sơ mời thầu, Tờ trình,vv…
Chương 4
DỰ KIẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI

 4.1. Về chính trị – Văn hóa – Xã hội
Từ chiến lược xây dựng và phát triển  kinh tế của Đảng và Nhà nước ta trong những năm tới, trên cơ sở quy hoạch phát triển nhân lực của Thành phố đến năm 2020, các dự án phát triển các Khu chế xuất, các Khu công nghiệp của Thành phố đã triển khai xây dựng và đi vào hoạt động. Việc đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị máy móc, dụng cụ kỹ thuật để giảng dạy sẽ giúp Trường có nhiều điều kiện hơn và có nhiều thuận lợi để: 
· Hình thành tại Trường một Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật có chất lượng và hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.

· Tạo thêm nhiều cơ hội cho thanh niên, học sinh con em nhân dân lao động và con em ở các vùng sâu, vùng xa của thành phố và khu vực Đông nam bộ có điều kiện tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại trong quá trình theo học tại Trường, nhằm nâng cao trình độ và góp phần nâng cao mặt bằng dân trí. 

· Nâng công suất đào tạo của Trường thông qua các chỉ tiêu phấn đấu:
Đến năm 2015 toàn trường có khoảng 6.878 học sinh sinh viên; năm 2018 có khoảng 7.000 học sinh sinh viên và năm 2020 có khoảng 7.600 học sinh sinh viên.
Trong đó:

* Khối chuyên nghiệp (cao đẳng và TCCN) năm 2015 có 5.378 học sinh sinh viên; năm 2018 có khoảng 5.500 học sinh sinh viên và năm 2020 có khoảng  6.100 học sinh sinh viên.
* Khối THPT giữ nguyên quy mô hàng năm 1.500 học sinh.
· Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống cộng đồng, ổn định chính trị và  an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế  - xã hội trong Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
4.2. Về kinh tế và khoa học
Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho Trường trong việc mở rộng triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn phát triển ngành công nghiệp của thành phố. Trường sẽ góp phần tốt nhất vào việc đào tạo nhân lực tại chỗ có trình độ lý thuyết vững vàng, tay nghề giỏi, có kiến thức cần thiết về kỹ thuật hiện đại và công nghệ tiên tiến, góp phần tiết kiệm nguồn kinh phí đầu tư cho đào tạo của xã hội (bao gồm cả nguồn tài chính của nhân dân).
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Việc đầu tư  trang thiết bị máy móc, dụng cụ kỹ thuật để giảng dạy cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh là một đòi hỏi khách quan xuất phát từ nhu cầu về việc chuẩn hóa cơ sở vật chất để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, đáp ứng cho sự phát triển và mở rộng sản xuất của ngành công nghiệp Thành phố. Đặc biệt là yêu cầu đổi mới về công nghệ và thiết bị, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất trong những năm tới.

Sau khi dự án được thực hiện, Nhà trường sẽ trở thành một Trường Cao đẳng Kỹ thuật có cơ sở vật chất chính quy, hiện đại, có khả năng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa của Thành phố. 

2. Kiến nghị
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, căn cứ vào năng lực hiện có cũng như phương hướng xây dựng phát triển của Thành phố, của Ngành giáo dục và đào tạo và của Trường trong những năm tới, Nhà trường kính đề nghị Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét giúp đỡ cho Trường về chủ trương nguồn vốn đầu tư  như đã trình bày để dự án sớm được triển khai.

Trân trọng cám ơn!
PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TRANG BỊ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG  MÁY MÓC 
THIẾT BỊ GIAI ĐOẠN 2014-2015
Nhu cầu trang bị máy móc thiết bị dạy học 

1. Khoa Động lực: 
Tổng giá trị trang bị: 15,263,000,000 đồng.
	STT
	Danh mục trang bị
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Đề nghị trang bị mới
	Ghi chú

	
	
	
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	

	
	
	
	
	Số lượng
	Ước tính kinh phí đầu tư (ĐVT: tỷ đồng)
	Số lượng
	Ước tính kinh phí đầu tư (ĐVT: tỷ đồng)
	

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	0
	 
	 
	1
	0.263
	 

	2
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	Cái
	0
	4
	2.77
	 
	 
	Thực tập tổng hợp  Động lực

	3
	Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới
	MH
	 
	1
	0.1
	 
	 
	Thực tập Động lực

	4
	Phòng thực tập động cơ
	Phòng
	 
	1
	1.57
	 
	 
	Thực tập Động lực

	5
	Phòng thực tập ô tô
	Phòng
	 
	1
	1.48
	 
	 
	Thực tập Động lực

	6
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	Phòng thực hành
	0
	1
	1.76
	 
	 
	Thực tập động cơ (xăng + dầu)

	7
	Thiết bị đồng sơn
	Phòng thực hành
	0
	1
	3.06
	 
	 
	Thực tập sửa chữa thân vỏ và sơn xe

	8
	Phòng thí nghiệm điện ô tô
	Phòng thực hành
	1
	 
	 
	1
	3.96
	Điện Ô tô

	9
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	Phòng thực hành
	3
	 
	 
	1
	0.3
	Thực tập khung gầm ô tô

	TỔNG CỘNG:
	10.74
	
	4.523
	15.263


2. Khoa Cơ khí                                                                                               
Tổng giá trị trang bị: 35,933,000,000 đồng.
	STT
	Danh mục trang bị
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Đề nghị trang bị mới
	Ghi chú

	
	
	
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	

	
	
	
	
	Số lượng
	Ước tính kinh phí đầu tư (ĐVT: tỷ đồng)
	Số lượng
	Ước tính kinh phí đầu tư (ĐVT: tỷ đồng)
	

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	0
	 
	 
	1
	0.263
	 

	2
	Máy Tiện
	Cái
	33
	 
	 
	15
	8.25
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	3
	Máy tiện CNC
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	4
	Máy Phay
	Cái
	19
	 
	 
	15
	9.75
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	5
	Máy Phay CNC
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	6
	Phòng thí nghiệm cơ học
	Phòng thực hành
	0
	1
	3
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	7
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	Phòng thực hành
	0
	 
	 
	1
	3
	Kỹ thuật Cơ khí

	8
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	Phòng thực hành
	0
	1
	1.09
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	9
	Xưởng nguội
	Xưởng
	 
	 
	 
	1
	9.58
	Kỹ thuật Cơ khí

	10
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	Phòng thực hành
	0
	1
	1
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	TỔNG CỘNG: 
	5.09
	
	30.843
	35.933


3. Khoa Điện – Điện tử





   
          
Tổng giá trị trang bị: 56,573,000,000 đồng.
	STT
	Danh mục trang bị
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Đề nghị trang bị mới
	Ghi chú

	
	
	
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	

	
	
	
	
	Số lượng
	Ước tính kinh phí đầu tư (ĐVT: tỷ đồng)
	Số lượng
	Ước tính kinh phí đầu tư (ĐVT: tỷ đồng)
	

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	0
	 
	 
	1
	0.263
	

	2
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	Phòng thực hành
	0
	2
	8
	 
	 
	Môn cơ sở ngành  Điện – Điện tử

	3
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	Phòng  thực hành
	2
	2
	10.85
	 
	 
	Môn cơ sở ngành  Điện – Điện tử

	4
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	Phòng thực hành
	2
	2
	6.6
	 
	 
	Chưyên ngành điện

	5
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	Phòng thực hành
	0
	2
	2.43
	 
	 
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	6
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	Phòng thực hành
	0
	1
	7.93
	1
	8.73
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	7
	Phòng thực tập điện CN2
	Phòng 
	 
	1
	11.77
	 
	 
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	 TỔNG CỘNG:
	47.58
	 
	8.993
	56.573

	TỔNG CỘNG 3 KHOA:
	63.410
	 
	44.359
	107.769


PHỤ LỤC 2: DANH MỤC TRANG BỊ CHI TIẾT
DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG BỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ GIAI ĐOẠN 2014-2015
1. Khoa Động Lực: 

Tổng giá trị trang bị:15,263,000,000 đồng
	TT
	Tên thiết bị
	
	ĐVT
	SL
	 Đơn Giá 
	Thành Tiền

	I
	Phòng thực tập Động cơ
	Thiết bị đào tạo công nghệ ô tô
	 
	 
	 
	 1.570.000.000

(bao gồm    thuế VAT)

	1
	Mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử sử dụng đo gió cánh trượt
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	   35,000,000 
	       35,000,000 

	
	
	- Trên mô hình bố trí đầy đủ các bộ phận của hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử hoàn chỉnh. Hộp điều khiển điện tử, hệ thống cảm biến, bơm nhiên liệu, kim phun, ống phân phối nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Có các đồng hồ đo đạc, tốc độ động cơ, áp suất nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Bề mặt bố trí được thiết kế đầy đủ sơ đồ đấu dây hệ thống, in màu, phủ mê ca, kích thước 1200 x 1200
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Mô hình có tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm cao phục vụ tốt cho giảng dạy lý thuyết như cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đo kiểm các thông số, đo xung tín hiệu, chẩn đoán hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	2
	Mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa trực tiếp bô bin đôi sử dụng đo gió kiểu MAP
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	2
	    39,000,000 
	       78,000,000 

	
	
	 - Trên mô hình bố trí đầy đủ các bộ phận của hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử hoàn chỉnh. Hộp điều khiển điện tử, hệ thống cảm biến, bơm nhiên liệu, kim phun, ống phân phối nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Có các đồng hồ đo đạc, tốc độ động cơ, áp suất nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Bề mặt bố trí được thiết kế đầy đủ sơ đồ đấu dây hệ thống, in màu, phủ mê ca, kích thước 1200 x 1200
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình có tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm cao phục vụ tốt cho giảng dạy lý thuyết như cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đo kiểm các thông số, đo xung tín hiệu, chẩn đoán hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	3
	Mô hình hệ thống phun xăng  đánh lửa trực tiếp bô bin đơn sử dụng đo gió dây nhiệt
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	2
	   41,000,000 
	      82,000,000 

	
	
	 - Trên mô hình bố trí đầy đủ các bộ phận của hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử hoàn chỉnh. Hộp điều khiển điện tử, hệ thống cảm biến, bơm nhiên liệu, kim phun, ống phân phối nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Có các đồng hồ đo đạc, tốc độ động cơ, áp suất nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Bề mặt bố trí được thiết kế đầy đủ sơ đồ đấu dây hệ thống, in màu, phủ mê ca, kích thước 1200 x 1200
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình có tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm cao phục vụ tốt cho giảng dạy lý thuyết như cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đo kiểm các thông số, đo xung tín hiệu, chẩn đoán hư hỏng
	 
	 
	 
	 


	4
	Mô hình động cơ phun 
xăng đánh lửa trực tiếp bô bin đôi hoạt động
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	2
	    37,000,000 
	       74,000,000 

	
	
	 - Động cơ Nhật; (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Két nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Bô thoát
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống sạc
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống đánh lửa
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống tableau, rơ le, cầu chì, khóa điện
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống chẩn đoán OBD I
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dùng luyện kỹ năng đấu dây, vận hành, hiệu chỉnh, sửa chữa động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Động cơ được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	 
	 
	 
	 

	5
	Mô hình động cơ phun xăng thế hệ mới Toyota Camry 2009 kết hợp hộp số tự động điều khiển điện tử
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	  190,000,000 
	    190,000,000 

	
	
	- Động cơ Nhật; (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Động cơ hoạt động ổn định
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Két nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Bô thoát
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hệ thống nhiên liệu ứng dụng lý thuyết đốt nghèo, cháy phân tầng
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hệ thống điều khiển xu páp thông minh VVTI
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hệ thống sạc
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hệ thống khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hệ thống đánh lửa trực tiếp bobine đơn
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hệ thống tableau, rơ le, cầu chì, khóa điện
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hộp số tự động điều khiển điện tử
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Có hệ thống chẩn đoán OBD II
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa động cơ, kết nối máy chẩn đoán để đọc mã lỗi, đọc các thông số hiện thời của động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Động cơ được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	 
	 
	 
	 

	6
	Mô hình động cơ phun xăng thế hệ mới kết hợp hộp số tự động ngang điều khiển điện tử kết nối máy tính
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	    90,000,000 
	      90,000,000 

	
	
	a. Phần động cơ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, 16 valve VVT-i, làm mát bằng nước, cam kép phía trên DOHC
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống nhiên liệu: phun xăng đa điểm MPI (Multi Port Injection) bình đựng nhiên liệu, bơm nhiên liệu, bộ lọc nhiên liệu, ống phân phối nhiên liệu, kim phun nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống đánh lửa trực tiếp không dùng bộ chia điện, với 4 IC đánh lửa, 4 bôbin đặt trên 4 bugi nhận tín hiệu điều khiển trực tiếp từ ECU
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống điện: dây điện, cầu chì, rơle, giắc nối, chìa khóa điện dùng để khởi động và ngắt điện, hệ thống cảm biến
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống khởi động điện, hệ thống nạp điện
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống bôi trơn: bộ lọc nhớt, que thăm dầu, hệ thống ống dẫn, cacte
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống khí nạp: bầu lọc gió, lọc gió, ống dẫn, cổ hút
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống xả: cổ xả, hệ thống ống dẫn khí xả, bình tiêu âm (bô giảm thanh)
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống làm mát động cơ: két nước, quạt gió két nước, bơm nước làm mát, tuyô nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Bảng tablo được làm bằng mê ca hai lớp kích thước 1000 x 750. Được bố trí kiểu cơ cấu bản lề có thể gập được, có sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển động cơ, có các giắc cắm đo kiểm các thông số của động cơ như (Vc, VTA, THW, THA,…), có các công tắc đánh pan, có bố trí đồng hồ tablo hiển thị thông tin về tình trạng động cơ: số vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, lượng nhiên liệu, dầu bôi trơn, ắc quy, bố trí đồng hồ đo chân không đường ống nạp, đồng hồ đo áp suất nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Các bộ phận khác lắp trên động cơ, đảm bảo cho động cơ hoạt động bình thường và cung cấp đầy đủ thông tin đầu ra về động cơ phục vụ đào tạo về nguyên lý cấu tạo, chẩn đoán, sửa chữa
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Bộ điều khiển ECU với giắc chẩn đoán 16 chân theo chuẩn OBD II (chuẩn chung cho các hộp điều khiển trên xe du lịch hiện đại trên thế giới) kết nối được với máy chẩn đoán (máy scan) để phân tích đọc mã lổi, hiển thị các thông số kỹ thuật của hệ thống điều khiển điện tử trên động cơ như: tốc độ động cơ, thời gian phun nhiên liệu, góc đánh lửa sớm, góc mở của bướm ga, nhiệt độ động cơ... theo từng chế độ làm việc của động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hộp số tự động điều khiển điện tử với các chế độ đi số như trên xe
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được lắp trên khung giá chắc chắn làm bằng thép kiểu dáng công nghiệp sơn chất lượng cao đảm bảo bảo tốt về tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Mô hình hoạt động ổn định ở các chế độ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (nghiên cứu về nguyên lý, cấu tạo, sửa chữa, chẩn đoán, đánh pan, thí nghiệm về động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	b. Chức năng giao tiếp máy tính:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đọc mã lỗi, xóa mã lỗi của động cơ;
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hiễn thị các thông tin hiện thời của động cơ truy xuất dữ liệu từ bộ điều khiển điện tử ECU qua cổng OBDII:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tốc độ Động cơ: tính theo vòng/phút
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vị trí bướm ga
	 
	 
	 
	 

	
	
	Điện áp cảm biến đo gió
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nhiệt độ nước làm mát
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nhiệt độ không khí nạp
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thời gian phun xăng: độ chính xác 1% của ms
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thời gian ngậm điện: độ chính xác 1% của ms
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hiển thị các xung tín hiệu động cơ trong quá trình hoạt động như: tốc đọ động cơ, xung phun xăng, xung đánh lửa, các cảm biến… truy xuất dữ liệu từ bộ điều khiển điện tử ECU qua cổng OBDII
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Mạch giao tiếp: Giao tiếp cổng OBDII-USB
	 
	 
	 
	 

	
	
	c. Máy tính và phần mềm chuyên dụng
	 
	 
	 
	 

	
	
	[Dell Inspiron]
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - CPU: Intel Core i3 - 2.26GH
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - HDD: 500GB
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Memory: 2GB
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - DVD ±R/RW
	 
	 
	 
	 

	
	
	d. Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo
	 
	 
	 
	 

	
	
	e. Đào tạo chuyển giao công nghệ, sử dụng
	 
	 
	 
	 

	7
	Mô hình động cơ Hybrid
	Mô hình động cơ Hybrid (Việt Nam)
	Cái
	1
	  300,000,000 
	    300,000,000 

	
	
	a. Phần động cơ đốt trong
	 
	 
	 
	 

	
	
	Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, 16 valve VVT-i, làm mát bằng nước, cam kép phía trên DOHC
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống nhiên liệu: phun xăng đa điểm MPI (Multi Port Injection) bình đựng nhiên liệu, bơm nhiên liệu, bộ lọc nhiên liệu, ống phân phối nhiên liệu, kim phun nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống đánh lửa trực tiếp không dùng bộ chia điện, với 4 IC đánh lửa, 4 bôbin đặt trên 4 bugi nhận tín hiệu điều khiển trực tiếp từ ECU
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống điện: dây điện, cầu chì, rơle, giắc nối, chìa khóa điện dùng để khởi động và ngắt điện, hệ thống cảm biến
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống bôi trơn: bộ lọc nhớt, que thăm dầu, hệ thống ống dẫn, cacte
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống khí nạp: bầu lọc gió, lọc gió, ống dẫn, cổ hút
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống xả: cổ xả, hệ thống ống dẫn khí xả, bình tiêu âm (bô giảm thanh)
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống làm mát động cơ: két nước, quạt gió két nước, bơm nước làm mát, tuyô nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Bảng tablo hiển thị thông tin về tình trạng động cơ: số vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, lượng nhiên liệu, dầu bôi trơn
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Các bộ phận khác lắp trên động cơ, đảm bảo cho động cơ hoạt động bình thường và cung cấp đầy đủ thông tin đầu ra về động cơ phục vụ đào tạo về nguyên lý cấu tạo, chẩn đoán, sửa chữa
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Bộ điều khiển ECU với giắc chẩn đoán 16 chân theo chuẩn OBD II (chuẩn chung cho các hộp điều khiển trên xe du lịch điện đại trên thế giới) kết nối được với máy chẩn đoán (máy scan) để phân tích đọc mã lổi, hiển thị các thông số kỹ thuật của hệ thống điều khiển điện tử trên động cơ như: tốc độ động cơ, thời gian phun nhiên liệu, góc đánh lửa sớm, góc mở của bướm ga, nhiệt độ động cơ... theo từng chế độ làm việc của động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	b. Máy phát điện và hệ thống điều khiển máy phát
	 
	 
	 
	 

	
	
	c. Pin và hệ thống điều khiển
	 
	 
	 
	 

	
	
	d. Mô tơ điện truyề động và hệ thống điều khiển điện tử tích hợp
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Mô hình được lắp trên khung giá chắc chắn làm bằng thép kiểu dáng công nghiệp sơn chất lượng cao đảm bảo bảo tốt về tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Mô hình hoạt động ổn định phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (nghiên cứu về nguyên lý, cấu tạo, sửa chữa, chẩn đoán, đánh pan, thí nghiệm về động cơ,…)
	 
	 
	 
	 

	
	
	e. Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo
	 
	 
	 
	 

	
	
	f. Đào tạo chuyển giao công nghệ, sử dụng
	 
	 
	 
	 

	8
	Mô hình động cơ diesel
 4 xy lanh, 4 kỳ - dùng tháo rã
	Mô hình động cơ diesel 4 xy lanh, 4 kỳ - dùng tháo rã
	Cái
	2
	    17,000,000 
	      34,000,000 

	
	
	 - Động cơ Nhật (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Động cơ dùng thực tập tháo rã
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống sạc
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dùng luyện kỹ năng tháo lắp, đo kiểm, sửa chữa động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Khung giá được thiết kế hai tầng, tầng trên lắp động cơ, tầng dưới để các chi tiết tháo ra
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Động cơ được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện
	 
	 
	 
	 

	9
	Mô hình động cơ diesel 
4 xy lanh, 4 kỳ hoạt động
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	    25,000,000 
	      25,000,000 

	
	
	 - Linh kiện xe KIA 125 đã qua sử dụng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dùng cho hoc tập tháo rã
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Động cơ hoạt động ổn định
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Két nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống nhiên liệu VE
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống sạc
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống tableau
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa,... động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện
	 
	 
	 
	 

	10
	Mô hình động cơ diesel 
4 xy lanh EDC, điều khiển điện tử hoạt động 3C-TE
	Mô hình động cơ diesel 4 xy lanh EDC, điều khiển điện tử hoạt động 3C-TE
	Cái
	1
	    38,000,000 
	       38,000,000 

	
	
	[Việt Nam] (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dùng cho sửa chữa, thực tập tháo lắp
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Động cơ hoạt động ổn định
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Két nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Bô thoát
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống nhiên liệu phun dầu điện tử
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống sạc
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống chẩn đoán OBD II
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống tableau
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa,... động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện
	 
	 
	 
	 

	11
	Mô hình động cơ diesel 
8 xy lanh bơm cao áp PE
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	    86,000,000 
	       86,000,000 

	
	
	 - Dùng cho hoc tập tháo rã
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Động cơ hoạt động ổn định
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Két nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống nhiên liệu bơm PE
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống sạc
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống tableau
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa,... động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện
	 
	 
	 
	 

	12
	Mô hình động cơ diesel 
4 xy lanh EDC, điều khiển điện tử hoạt động 1KZ-TE
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	    70,000,000 
	      70,000,000 

	
	
	 - Dùng cho thực tập
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Động cơ hoạt động ổn định
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Két nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Bô thoát
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống nhiên liệu phun dầu điện tử
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống sạc
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống chẩn đoán OBD II
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống tableau
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa,... động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	 
	 
	 
	 

	13
	Mô hình động cơ diesel 
phun dầu điện tử
 (common rail)
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	  135,000,000 
	     135,000,000 

	
	
	 - Động cơ 4 kỳ 4 xi lanh hoạt động ổn định
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Két nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Bô thoát
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống nhiên liệu với kim phun điện điều khiển bằng ECU để kiểm soát lượng phun nhiên liệu tối ưu bảo đảm tiết kiệm nhiên liệu giảm tiếng ồn, giảm ô nhiễm môi trường
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống sạc
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống điều khiển điện tử ECU và các cảm biến
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống chẩn đoán
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống tableau
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa động cơ, kết nối máy chẩn đoán để đọc mã lỗi, các thông số hiện thời của động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	 
	 
	 
	 

	14
	Mô hình động cơ phun 
dầu điện tử commonrail kết hợp hộp số tự động dọc kết nối máy tính
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	  160,000,000 
	    160,000,000 

	
	
	a. Phần động cơ
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Động cơ Toyota 2KD-FTV (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, 16 valve, làm mát bằng nước, cam kép phía trên DOHC
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống nhiên liệu: phun dầu điện tử commonrail bình đựng nhiên liệu, bơm nhiên liệu, bộ lọc nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống điện: dây điện, cầu chì, rơle, giắc nối, chìa khóa điện dùng để khởi động và ngắt điện, hệ thống cảm biến
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống khởi động điện, hệ thống nạp điện
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống bôi trơn: bộ lọc nhớt, que thăm dầu, hệ thống ống dẫn, cacte
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống khí nạp: bầu lọc gió, lọc gió, ống dẫn, cổ hút
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống xả: cổ xả, hệ thống ống dẫn khí xả, bình tiêu âm (bô giảm thanh)
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống làm mát động cơ: két nước, quạt gió két nước, bơm nước làm mát, tuyô nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Bảng tablo được làm bằng mê ca hai lớp kích thước 1000 x 750. Được bố trí kiểu cơ cấu bản lề có thể gập được, có sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển động cơ, có các giắc cắm đo kiểm các thông số của động cơ như (Vc, VTA, THW, THA,…), có các công tắc đánh pan, có bố trí đồng hồ tablo hiển thị thông tin về tình trạng động cơ: số vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, lượng nhiên liệu, dầu bôi trơn, ắc quy, bố trí đồng hồ đo chân không đường ống nạp, đồng hồ đo áp suất nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Các bộ phận khác lắp trên động cơ, đảm bảo cho động cơ hoạt động bình thường và cung cấp đầy đủ thông tin đầu ra về động cơ phục vụ đào tạo về nguyên lý cấu tạo, chẩn đoán, sửa chữa: Bảng tabloue hiển thị thông tin về tình trạng động cơ: số vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, lượng nhiên liệu, dầu bôi trơn
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống hộp số tự động: Hộp số tự động dọc đầy đủ các bộ phận như: biến mô men, cơ cấu hành tinh, cần số, dây đi số, cảm biến tốc độ xe… hoạt động đầy đủ các chế độ như trên xe thật.
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được lắp trên khung giá chắc chắn làm bằng thép kiểu dáng công nghiệp sơn chất lượng cao đảm bảo bảo tốt về tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm.
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình hoạt động ổn định ở các chế độ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (nghiên cứu về nguyên lý, cấu tạo, sửa chữa, chẩn đoán, đánh pan, thí nghiệm về động cơ,…)
	 
	 
	 
	 

	
	
	b. Chức năng giao tiếp máy tính:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đọc mã lỗi, xóa mã lỗi của động cơ;
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hiển thị các thông tin hiện thời của động cơ truy xuất dữ liệu từ bộ điều khiển điện tử ECU qua cổng OBDII:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tốc độ Động cơ: tính theo vòng/phút;
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vị trí bướm ga;
	 
	 
	 
	 

	
	
	Điện áp cảm biến đo gió;
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nhiệt độ nước làm mát;
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nhiệt độ không khí nạp;
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thời gian phun xăng: độ chính xác 1% của ms;
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thời gian ngậm điện: độ chính xác 1% của ms;
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hiển thị các xung tín hiệu động cơ trong quá trình hoạt động như: tốc đọ động cơ, xung phun xăng, xung đánh lửa, các cảm biến… truy xuất dữ liệu từ bộ điều khiển điện tử ECU qua cổng OBD II;
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Mạch giao tiếp: Giao tiếp cổng OBD II - USB;
	 
	 
	 
	 

	
	
	c. Máy tính và phần mềm chuyên dụng
	 
	 
	 
	 

	
	
	[Dell Inspiron]
	 
	 
	 
	 

	
	
	- CPU: Intel Core i3 - 2.26GHz;
	 
	 
	 
	 

	
	
	- HDD: 500GB;
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Memory: 2GB;
	 
	 
	 
	 

	
	
	- DVD ±R/RW;
	 
	 
	 
	 

	
	
	d. Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo
	 
	 
	 
	 

	
	
	e. Đào tạo chuyển giao công nghệ, sử dụng.
	 
	 
	 
	 

	15
	Mô hình dàn trải hệ 
thống nhiên liệu EDC
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	    32,000,000 
	      32,000,000 

	
	
	 - Linh kiện Nhật (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đầy đủ chi tiết, thùng nhiên liệu, lọc nhiên liệu, bơm nhiên liệu, vòi phun, ống cao áp, đồng hồ đo áp, mô hình hoạt động ổn định
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn, hóa chất chống gỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn chất lượng cao có bánh xe di chuyển dễ dàng.
	 
	 
	 
	 

	II
	Phòng Thiết bị thực tập khung gầm (Đã bao gồm thuế)
	     300,000,000 

	16
	Mô hình hệ thống lái
 kiểu trục vít - thanh răng trợ lực thủy lực xe du lịch
	Mô hình hệ thống lái kiểu trục vít - thanh răng trợ lực thủy lực xe du lịch
	Cái
	1
	     17,000,000 
	       17,000,000 

	
	
	 - Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống lái dạng trục vít - thanh răng trợ lực thủy lực
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đầy đủ chi tiết như cơ cấu lái, bơm trợ lực, vô lăng, các đồng hồ đo áp, mô tơ điện dẫn động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hai cụm phanh đĩa gắn liền với hệ thống treo, thanh giằng,… đầy đủ đồng bộ như trên xe du lịch đời mới
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	 
	 
	 
	 

	17
	Mô hình hệ thống lái kiểu 
trục vít - cung răng trợ lực thủy lực xe tải
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	     21,000,000 
	       21,000,000 

	
	
	 - Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống lái dạng trục vít - cung răng trợ lực thủy lực trên xe tải
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đầy đủ chi tiết như Cơ cấu lái, bơm trợ lực, vô lăng, các đồng hồ đo áp, mô tơ điện dẫn động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	 
	 
	 
	 

	18
	

Hệ thống phanh thủy
 lực trợ lực chân không - phanh đĩa
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	    45,000,000 
	       45,000,000 

	
	
	 - Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống phanh dầu trợ lực chân không
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đầy đủ chi tiết như Xi lanh tổng phanh cùng bầu trợ lực chân không, xi lanh phanh con cùng các trống phanh, đường ống thủy lực, đồng hồ đa áp suất
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	 
	 
	 
	 

	19
	Mô hình hệ thống phanh
 thủy lực trợ lực khí nén - phanh trống
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	     80,000,000 
	       80,000,000 

	
	
	 - Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống phanh dầu trợ lực khí nén;
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đầy đủ chi tiết như Xi lanh tổng phanh cùng bầu trợ lực chân không, xi lanh phanh con cùng các trống phanh, đường ống thủy lực, đồng hồ đa áp suất
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được làm bằng thép chắc chắn và sơn tĩnh điện; dễ dành di chuyển và dùng với 4 bánh xe có khóa hãm.
	 
	 
	 
	 

	20
	Mô hình hệ thống phanh
 hơi - phanh trống xe tải đời mới
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	     47,000,000 
	       47,000,000 

	
	
	 - Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống phanh hơi nhiều dòng độc lập trên xe tải lớn
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đầy đủ chi tiết như Tổng van phanh hai dòng, (van phân phối), Bầu phanh kép, hai cơ cấu phanh bị động, hai cơ cấu phanh chủ động, đường ống khí nén, máy nén khí, bình khí nén, van an toàn
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Điện áp sử dụng 220V
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Khung sắt được làm bằng thép chắc chắn và sơn chất lượng cao, có bánh xe di chuyển
	 
	 
	 
	 

	21
	Mô hình hệ thống phanh 
ABS loại điều khiển 4 kênh độc lập
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	     60,000,000 
	       60,000,000 

	
	
	 - Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đầy đủ chi tiết như:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - 4 cảm biến tốc độ được đặt ở 4 bánh xe
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống điều khiển điện tử
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống motor thủy lực
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống chân không chính
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - 4 đồng hồ đo áp suất xilanh bánh xe
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống kiểm tra báo lỗi tự động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Khóa an toàn
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đèn báo nguồn/ đèn cảnh báo
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - 4 mô tơ truyền động điện áp sử dụng 220V, phương pháp truyền động rulô
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được làm bằng thép chắc chắn và sơn chất lượng cao
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
	 
	 
	 
	 

	III
	Mô hình hệ thống tổng thành ôtô du lịch đời mới 4 chỗ ngồi (Đã bao gồm thuế)
	  2.870.000.000

	22
	Mô hình tổng thành 
ô tô du lịch đời mới
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	4
	   630,000,000 
	2,520,000,000

	
	
	a. Yêu cầu:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình đầy đủ các bộ phận của một ô tô du lịch đời mới
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Tình trạng kỹ thuật đang hoạt động tốt
	 
	 
	 
	 

	
	
	a. Cụm chi tiết chính:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Động cơ: loại phun xăng đa điểm, đánh lửa trực tiếp bô bin đơn; Kiểu động cơ: 4 xy lanh, thẳng hàng, 16 van, DOHC-VVT-I
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Trục cam đôi DOHC
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống bôi trơn: Bơm dầu dạng bơm bánh răng, lọc dầu
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống sạc, khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống điều hòa không khí
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống làm mát: bằng nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hộp số tự động điều khiển điện tử
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Cơ cấu lái: kiểu trục vít - thanh răng có trợ lực thủy lực
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống treo độc lập
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống phanh ABS: loại thủy lực trợ lực chân không; phanh trước kiểu đĩa, phanh sau kiểu tang trống; phanh tay
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống khung gầm
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống truyền lực
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Vỏ và mâm xe đồng bộ theo xe
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Kính chiếu hậu ngoài: gương điện
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Bảng táp lô đồng hồ hiển thị kim
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Kính cửa sổ điều khiển điện
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống âm thanh: FA/AM, CD player, MP3 & WMA, loa.
	 
	 
	 
	 

	
	
	c. Kèm theo hồ sơ gốc: 1 bộ.
	 
	 
	 
	 

	23
	Mô hình hệ thống điện
 tổng thành ôtô du lịch đời mới
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	     90,000,000 
	       90,000,000 

	
	
	 - Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình bao gồm đầy đủ các hệ thống điều khiển trên ôtô cơ như:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống đánh lửa lập trình ESA
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống phun xăng lập trình EFI
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống cung cấp điện, hệ thống khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống tín hiệu chiếu sáng, hệ thống kiểm tra theo dõi
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống âm thanh với đầu đĩa DVD, màn hình LCD
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống điều khiển điều hòa không khí
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Các hệ thống đều được thiết kế trên máy tính, in mày phủ mê ca, kích thước 1200 x 2200
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn có bánh xe di chuyển. Các hệ thống làm việc bình thường và có thể tạo ra Pan hư hỏng, thực hành các đầu nối
	 
	 
	 
	 

	IV
	Phòng thực tập Ô tô (Đã bao gồm thuế)
	 1.480.000.000 

	24
	Mô hình hệ thống
 chiếu sáng - tín hiệu, gạt nước... ô tô đời mới sử dụng mạng CAN
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	     95,000,000 
	       95,000,000 

	
	
	 - Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) được lắp trên bề mặt có sơ đồ mạch điện in màu phủ mê ca
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống tins hiệu chiếu sáng trên ôtô như: hệ thống các đèn pha, cos, signal, còi;gạt nước
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn có bánh xe di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống có thể làm việc bình thường và có thể tạo pan hỏng, thực hành các đấu nối.
	 
	 
	 
	 

	25
	Mô hình hệ thống 
nâng - hạ kính cửa sổ và lock cửa
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	4
	     30,000,000 
	     120,000,000 

	
	
	 - Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống nâng hạ kính với 4 cửa
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống hoạt động hợp lý với các chế độ khác nhau như trên xe
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô phỏng đầy đủ các chức năng nâng hạ kính của một cánh cửa
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Chốt cửa (Door Lock) trên xe đời mới
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn có bánh xe di chuyển
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống có thể làm việc bình thường và có thể tạo pan hỏng, thực hành các đấu nối.
	 
	 
	 
	 

	26
	Mô hình máy nén
 khí kiểu piston cắt bổ
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	2
	       5,000,000 
	       10,000,000 

	
	
	 - Máy nén dạng piston được cắt bổ và phối màu hợp lý
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên khung giá sơn chất lượng cao
	 
	 
	 
	 

	27
	Mô hình máy nén 
kiểu ly tâm cắt bổ
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	2
	       5,000,000 
	       10,000,000 

	
	
	 - Máy nén dạng piston được cắt bổ và phối màu hợp lý
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được đặt trên khung giá sơn chất lượng cao.
	 
	 
	 
	 

	28
	Mô hình hệ thống điều
 hòa không khí dẫn động bằng motor điện
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	     32,000,000 
	       32,000,000 

	
	
	 - Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận như:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Công tắc điều khiển AC (công tắc tổng)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Máy nén
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dàn lạnh cùng hộp phân phối khí lạnh, quạt dàn lạnh
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dàn nóng cùng quạt dàn nóng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Phin lọc ga
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Các cửa gió và ống dẫn khí lạnh
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Rơ le cầu chì
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn, hóa chất chống gỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Sử dụng motor kéo 220V để dẫn động compressor;
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn có bánh xe di chuyển. Các hệ thống làm việc bình thường và có thể tạo ra Pan hư hỏng, thực hành các đầu nối
	 
	 
	 
	 

	29
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí dẫn động bằng động cơ xăng sử dụng carburator 
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	     34,000,000 
	       34,000,000 

	
	
	 - Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống nhiên liệu sử dụng bộ chế hòa khí
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống sạc
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống đánh lửa
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Công tắc điều khiển AC (công tắc tổng)
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Máy nén khí
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dàn lạnh cùng hộp phân phối khí lạnh, quạt dàn lạnh
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Dàn nóng cùng quạt dàn nóng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Phin lọc ga
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Các cửa gió và ống dẫn khí lạnh
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hút chân không, xúc rửa, kiểm tra chi tiết, sạc ga
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Các ống gen, cửa gió vào,… như trên ôtô
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống được tự động điều khiển theo nhiệt độ dàn lạnh
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn, hóa chất chống gỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn chất lượng cao có bánh xe để tiện di chuyển 
	 
	 
	 
	 

	30
	Mô hình hệ thống điều hòa dẫn động bằng động cơ phun xăng đời mới
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1
	     52,000,000 
	       52,000,000 

	
	
	- Linh kiện của Nhật 
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Động cơ thế hệ mới 4 kỳ 4 xi lanh, hệ thống VVTi, đánh lửa trực tiếp bô bin đơn
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hệ thống nhiên liệu điều khiển điện tử phun đa điểm MPI
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hệ thống sạc
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hệ thống khởi động
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hệ thống đánh lửa điệnt ử ESA
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Công tắc điều khiển AC ( công tắc tổng)
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Máy nén
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Dàn lạnh cùng hộp phân khối khí lạnh, quạt dàn lạnh
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Dàn nóng cùng quạt dàn nóng
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Phin lọc ga
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Các cửa gió và ống dẫn khí lạnh
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Dùng thực tập phần điện và điện lạnh ôtô
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hút chân không, xúc rửa, kiểm tra chi tiết, sạc ga
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Các ống gen, cửa gió vào… như trên otô
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hệ thống được tự động điều khiển theo nhiệt độ dàn lạnh
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn, hóa chất chống rỉ, chống ăn mòn, phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn chất lượng cao có bánh xe để tiện di chuyển.
	 
	 
	 
	 

	31
	Mô hình hệ thống lái 
trợ lực điện
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	2
	     65,000,000 
	     130,000,000 

	
	
	 - Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương)
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đầy đủ chi tiết như:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - 2 bánh xe
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống điều khiển điện tử
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Cơ cấu lái
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - EPS ECU
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Cảm biến tốc độ
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Hệ thống kiểm tra báo lỗi tự động
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Mô hình được làm bằng thép chắc chắn và sơn chất lượng cao
	 
	 
	 
	 

	32
	Động cơ dầu Vikyno
	Xuất xứ: Việt Nam
 Loại động cơ 1 xilanh 
 Đường kính x hành trình pittông (mm) 94 x 90
   Thể tích xylanh (cm3) 624
   Công suất định mức (Mã lực/vòng/phút)
   Công suất tối đa 10.5/2200
12.5/2400
   Moment cực đại (kgm/vòng/phút) 4.04/1800
   Tỉ số nén 18
   Nhiên liệu Dầu Diesel
   Thể tích thùng nhiên liệu (l) 10.5
   Suất tiêu thụ nhiên liệu (g/Mã lực/giờ) 185
   Áp suất mở vòi phun(Kg/cm2) 220
   Dầu bôi trơn Nhớt 30(SAE30,20,10w-30)
   Thể tích dầu bôi trơn (l) 2.8
   Hệ thống đốt nhiên liệu Phun trực tiếp
   Hệ thống khởi động Tay quay, Khởi Động Điện
    Trọng lượng (kg) 92
   Kích thước:Dài x Rộng x Cao (mm) 747 x 360 x 472
	Cái
	2
	     35,000,000 
	       70,000,000 


Máy nạp và thu hồi gas

	 tự động hệ thống điều hòa không khí trên ôtô
	Xuất xứ: Hàn Quốc
	Bộ
	2
	   135,000,000 
	     270,000,000 
	

	
	
	- Dòng nạp gas R134A cho máy lạnh Áp lực bơm: 80 l/min, mbar 6x100
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Khả năng thu hồi gas: 300 g/min
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Bơm chân không
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Áp suất cực đại: 18 Bar
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Nhiệt độ làm việc: 10-50oC
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Điện áp vào: 220 V / 50-60HZ
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Dung tích bình chứa gas: 12 Kg
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Dung tích bình chứa dầu: 2x250 ml
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Kích thước tổng: 420x44x1150 mm
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Trọng lượng: 75 Kg
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Chức năng của máy: 
	 
	 
	 
	 

	
	
	     Tự động thu hồi gas
	 
	 
	 
	 

	
	
	     Tự động tái chế gas
	 
	 
	 
	 

	
	
	     Tự động xả dầu
	 
	 
	 
	 

	
	
	     Chương trình hút chân không
	 
	 
	 
	 

	
	
	     Kiểm tra hệ thống A/C
	 
	 
	 
	 

	
	
	     Tự động nạp gas
	 
	 
	 
	 

	
	
	     Tự động xả chất có khả năng ngưng tụ
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Bánh xe có kết cấu đực biệt giúp thiết bị di chuyển phù hợp với mọi địa hình.
	 
	 
	 
	 

	34
	Thiết bị và phần mềm chẩn đoán động cơ (Techstream)
	Xuất xứ: Nhật Bản
	Cái
	1
	     25,000,000 
	       25,000,000 

	
	
	- Đọc mã lỗi, xóa mã lỗi hệ thống điều khiển động cơ với tốc độ xử lý nhanh
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hiển thị các dữ liệu hiện thời của động cơ truy xuất từ bộ điều khiển điện tử như: tốc độ động cơ, góc mở bướm ga, nhiệt độ động cơ, thời gian phun nhiên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Chức năng đo xung tín hiệu các cảm biến thông qua que đo
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Phụ kiện bao gồm: Thiết bị chuẩn đoán, Đầu kết nối ODB II, Dây xạc nhanh, Cáp kết nối, Que đo xung tín hiệu.
	 
	 
	 
	 


Xuất xứ: Trung Quốc

 Điện áp ra: 12/24 V.

Dòng nạp: 80 A. 

Dòng khởi động: 1.250 A.

Nguồn điện : 220V/50Hz.

(Bao gồm : kẹp và cáp đề)

	
	Cái
	2
	20,000,000
	40,000,000

	36
	Thùng đựng dụng cụ 
	Xuất xứ: Đài Loan
7 ngăn 165 chi tiết
	Bộ
	4
	     28,000,000 
	     112,000,000 

	37
	Thiết bị đo áp suất nhiên liệu
	Xuất xứ: Hàn Quốc
	Bộ
	2
	       4,200,000 
	         8,400,000 

	
	
	- Hiển thị theo 2 đơn vị đo: Psi và Bar;
	 
	 
	 
	 

	
	
	- Hộp nhựa chứa thiết bị.
	 
	 
	 
	 

	38
	Thiết bị bấm ống
 hệ thống lạnh ô tô
	Xuất xứ: Việt Nam
	Bộ
	2
	      6,500,000 
	      13,000,000 

	
	
	Bao gồm các loại kìm bấm ống chuyên dụng
	 
	 
	 
	 

	39
	Bơm hút chân không 
hệ thống lạnh
	Xuất xứ: Trung Quốc
Lưu lượng: 3m3/h
	Cái
	2
	       3,200,000 
	         6,400,000 

	40
	Thiết bị kiểm tra các 
góc bánh xe bằng máy tính.
	Xuất xứ: Hàn Quốc
	Cái
	1
	   320,000,000 
	     320,000,000 

	
	
	Bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tủ bộ máy tính, máy in.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cảm biến đo : 8 cảm biến đo
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bộ đĩa xoay góc đánh lái.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bộ kẹp mâm xe 04 cái.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thiết bị giữ  tay lái.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thiết bị giữ thắng xe.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chức năng kiểm tra, dải đo:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Trục trước
	 
	 
	 
	 

	
	
	Total toe
	 
	 
	 
	 

	
	
	Partial toe
	 
	 
	 
	 

	
	
	Set-back
	 
	 
	 
	 

	
	
	Camber
	 
	 
	 
	 

	
	
	Caster
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kingpin
	 
	 
	 
	 

	
	
	Trục sau
	 
	 
	 
	 

	
	
	Total toe
	 
	 
	 
	 

	
	
	Partial toe
	 
	 
	 
	 

	
	
	Set-back
	 
	 
	 
	 

	V
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen (Đã bao gồm thuế)
	 1.760.000.000 

	41
	Thiết bị kiểm tra kim 
phun dầu điện tử
	Xuất xứ: Hàn Quốc
Áp suất nén cao nhất của motor AC 220V/380V/3PH/60HZ 
4 cylinders / 5.5KW (7.5HP)
Áp suất nén thấp nhất của motor AC 220V/380V/3PH/60HZ 200W (1/3HP)
Áp suất bơm thấp nhất: Áp suất đầu ra 0~7 kg/cm² 
Thùng chứa: 15 lít 
Nhiệt độ điều khiển:  0 ~ 100 
Số vòng quay động cơ 600  ~ 4,100 (600,650m,700 ,100) Digit
Áp suất bơm cao nhất ở RPM 0 ~ 4,000 (4 digit 0 ~9999 rpm indication)
Thiết bị có thể kiểm tra áp suất phun của kim phun cao áp
Kiểm tra lưu lượng phun, đồng dạng khi phun của các kim phun điện tử
	Cái
	1
	1,600,000,000 
	  1,600,000,000 

	VI
	 Thiết bị đồng sơn (Đã bao gồm thuế)
	 3.060.000.000 

	42
	Bộ dụng cụ tháo
 lắp ốp nội thất xe
	Xuất xứ: Châu Á
Bao gồm 5Pcs
	Bộ
	1
	       2,100,000 
	         2,100,000 

	43
	Máy mài góc cầm tay
	Xuất xứ: Châu Á
Đường kính 100mm
Tốc độ tự do: 12.000 rpm
	Cái
	2
	     13,090,000 
	       26,180,000 

	44
	Máy mài kiểu đai
	
Xuất xứ: Châu Á
Kích thước đai: 10x330mm
Tốc độ tự do: 16.000vòng/phút
Trọng lượng: 0,8Kg
	Cái
	2
	     13,430,000 
	       26,860,000 

	45
	Máy khoan hơi 3/8"
	Xuất xứ: Châu Á
  3/8" Drill w/ chuck
Đường kính: 10mm
Tốc độ tự do: 2200/min
	Cái
	2
	     10,710,000 
	       21,420,000 


Xuất xứ: Châu Á

Điện áp 1 chiều 220 x 50hz

Công suất cực đại 16KVA

Trọng lượng 20kg

	Kích thước 194x185x260mm
	Bộ
	2
	     60,600,000 
	     121,200,000 

	47
	Bộ kéo nắn 
	Xuất xứ: Châu Á
loại 10 tấn+ xe chở.
Bồm bộ thủy lực và dụng cụ
	Bộ
	1
	     54,400,000 
	       54,400,000 

	48
	Bộ búa dật to
	Xuất xứ: Châu á
Bao gồm búa giật và 5 móc cho các loại
	Bộ
	1
	       6,800,000 
	         6,800,000 

	49
	Máy hàn phủ khí sắt
 (Máy hàn Mig)
	Xuất xứ: Châu Á
Bao gồm: Máy hàn, Mặc nạ hàn, bao tay, yếm hàn..
	Cái
	1
	    54,400,000 
	       54,400,000 

	50
	Thước Êke
	Xuất xứ: Châu Á
	Cây
	1
	       1,105,000 
	         1,105,000 

	51
	Thước lá 
	Xuất xứ: Châu Á
Bộ 3 cái: 300mm và 500mm, 1000mm
	Cái
	1
	       1,020,000 
	         1,020,000 

	52
	Bộ kìm chết 6 chi tiết
	Xuất xứ: Châu Á
Chuyên dụng hỗ trợ kẹp đồng
	Bộ
	1
	       4,670,000 
	         4,670,000 

	53
	Bộ Kéo cắt tôn 3 kéo
	Xuất xứ: Châu Á
Kéo cong trái, cong phải và kéo thẳng
	Bộ
	1
	       2,635,000 
	         2,635,000 

	54
	Bộ bẩy 5 chi tiết
	Xuất xứ: Châu á
	Bộ
	1
	       8,330,000 
	         8,330,000 

	55
	Đột chặn gân
	 Xuất xứ: Châu Á
Gồm 5 pcs
size: 18x125mm,21x150mm,26x200mm
29x250mm, 34x300mm
	Bộ
	1
	       2,560,000 
	         2,560,000 

	56
	Bộ tuốc nơ vít 8 cây 
	Xuất xứ: Châu Á
FABB:6.5x25, FBBB:PH2x25
FAAB:4x100,5.5x100,6.5x150
BAB:PH1x80,PH2x100,PH3x150
	Bộ
	1
	       1,840,000 
	         1,840,000 

	57
	Súng bắn đinh tán
	Xuất xứ: Châu Á
2.4~4.8mm
	Cái
	1
	       1,445,000 
	         1,445,000 

	58
	Súng thổi gió nóng 
(sửa chữa cản nhựa)
	Xuất xứ: Châu Á
Công suất 2000W, nhiệt độ 50 - 6300 C
tốc độ không tải 150/300/500 lít/phút
	Cái
	1
	       7,160,000 
	         7,160,000 


Xuất xứ: Châu Á

Kết cấu khung giàn 1.5 -1.9 (1 bộ)

Mô tơ điện (1 cái)

Giá đỡ ( loại lon 4lít ) (1 cái)

Giá đỡ ( loại lon 1lít ) (5 cái)

Giá đỡ bề mặt ngoài (1 cái)

Tay khuấy ( Loại lon 1 lít ) (60 cái)

Tay khuấy ( Loại lon 4 lít ) (8 cái)

Cân điện tử  : 0,01-7000g  (1 cái)

Bộ tủ thẻ màu + phần mềm pha sơn vi tính  (1 bộ)

	Thước pha sơn + Bảng phân tích màu (1 bộ)
	Bộ
	1
	   164,000,000 
	     164,000,000 

	60
	Hệ thống hút bụi di động
	Xuất xứ: Châu Á
Công suất: 0.55Kw – 11Kw
Điện áp:380v/50Hz
Lưu lượng: 400 - 10000 m3/h
Cột áp: 200 - 500mm H2O
	Bộ
	2
	     51,000,000 
	     102,000,000 

	61
	Phòng sơn sấy xe du lịch
	Xuất xứ: Châu Á
Chế độ hoạt động tự động.
 Kích thước : D x R x C = 7.0 x 5.6 x 4.1m.
Nhiệt độ sấy : 60-80 độ C.
Đầu đốt của hãng Riello Italy .
1 cửa phụ  ra – vào.
Hệ thống đèn chiếu sáng 2 dãy24 bóng.
Lưới lọc sàn ,lưới lọc trần và lọc cửa hút kiểu Italy.
Rơle tự động đóng mở cửa gió khi chuyển chế độ sơn/sấy.
Công suất 12kw.
Nguồn điện: 380V/50Hz.
	Bộ
	1
	   302,000,000 
	     302,000,000 


Đèn sấy hồng ngoại


Xuất xứ: Châu Á

 1) Công suất: 3KW

 2) Điện áp 1 ph 230V/50Hz

 3) Diện tích sấy: 1.0x0.9m

 4) Khoảng cách sấy: 0.5-0.7m

 5) Bộ hẹn thời gian cơ khí

 6) Chế độ sấy toàn công suất liên tục và 50% công suất gián  đoạn (flash-off)

7) Kích thước nhỏ gọn bố trí trong khoang sơn nhanh và chuẩn bị bề mặt

	8) Chiều cao tối đa: 1300mm
	Cái
	4
	   144,500,000 
	     578,000,000 

	63
	Tủ rửa súng sơn
	Xuất xứ: Châu á
	Cái
	1
	       13,600,000 
	         13,600,000 

	64
	Máy đánh bóng
	Xuất xứ: Châu Á
Đường kính : 180mm,Nguồn điện: 220v/50HZ
Công suất: 1200w
	Máy
	2
	     17,000,000 
	       34,000,000 

	65
	Máy mài tác động đơn
	Xuất xứ: Châu Á
 Loại:6"
Tốc độ: 2000 rpm,đầu hơi: 1/4"
trọng lượng: 1.4Kg
	Cái
	4
	     11,050,000 
	       44,200,000 

	66
	Máy chà nhám sơn
 tròn quĩ đạo kép
	Xuất xứ: Châu Á
 D150mm (6"), 16 lỗ tự hút bụi, đế móc
 Tốc độ quay tự do: 8000v/phút
 Trọng lượng: 0.89kg
 Độ ồn: 82dBA
	Bộ
	4
	     10,370,000 
	       41,480,000 


Loại vuông 

Thương hiệu: Mirka

Kích thước đế nhám: 70 x 198 mm (3" x 8")

Trọng lượng máy: 960 g ( đầu chà)

Lượng khí tiêu thụ: 453 l/min

Áp suất làm việc: 6,2 bar

Độ ồn: 75 dBa

Công suất: 179 W

Tốc độ không tải: 10000 prm

Đường kính quỹ đạo: 3 mm

Kích thước đế ( pad): 70 xm 198 mm

	Kết nối với máy hút bụi trung tâm.
	Cái
	2
	     17,000,000 
	       34,000,000 

	68
	Thanh chà dài và ngắn
	Xuất xứ: Châu Á
thanh chà gắn: size: 70x125mm
thanh chà dài: 70x198mm
Loại có lỗ để dùng cho hút bụi
	Bộ
	2
	       3,060,000 
	         6,120,000 

	69
	Súng Phun Sơn ( Spray Gun)
	Model: W101-134G
Độ mịn sơn phun: 1,3 mm
	Bộ
	4
	       5,750,000 
	       23,000,000 

	70
	Súng Phun Sơn ( Spray Gun)
	Súng Phun Sơn ( Spray Gun)
Model: W101-134G
Độ mịn sơn phun: 1,5 mm
	Bộ
	2
	       6,200,000 
	       12,400,000 

	71
	Dao bả mastit
	Xuất xứ: Châu á
bộ 2 cái
	Bộ
	4
	       1,445,000 
	         5,780,000 

	72
	Mặt nạ sơn
	Thương hiệu: 3M
Bao gồm 2 cục lọc
Model: 6100
	Cái
	4
	       4,250,000 
	       17,000,000 

	73
	Tủ đựng dụng cụ sơn
	Xuất xứ: Châu á
	Cái
	4
	     13,770,000 
	       55,080,000 

	74
	Bộ cảm biến quang học đo động lực học theo chiều dọc và chiều ngang trục xe
	Xuất xứ: G7
	Bộ
	1
	1,000,000,000 
	  1,000,000,000 

	
	
	Bao gồm như sau: 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thông số kỹ thuật chính:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dải tốc độ làm việc:  0,5 ... 250  km/h
	 
	 
	 
	 

	
	
	Độ phân giải khoảng cách 2,47 mm
	 
	 
	 
	 

	
	
	Độ chính xác đo lường:    <±0,2 %FSO 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Góc đo:   ±40°  
	 
	 
	 
	 

	
	
	Độ phân giải góc đo:   <±0,1°
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tần số đo:  250Hz 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Khoảng cách làm việc:  350 ±100mm
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tín hiệu ra
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đầu ra Dig1 IVI hoặc Vl:   1 ... 1 000/TTL  pulses/m
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đầu ra Dig2  Vq hoặc góc:  0 ... 46/TTL KHz
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đẩu ra Ana1 IVI or VI:   0 ... 10 V
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đầu ra Ana2   Vq hoặc góc V:  -10 ... 10
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đầu ra Ana3 - góc  V:   -10 ... 10
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tín hiệu vào
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có kích hoạt hiệu chuẩn đầu vào
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tín hiệu vào tương tự 1+2:       -10 ... 10V 
	 
	 
	 
	 

	
	
	  Bộ đếm đầu vào:   0 ... 100KHz 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Giao tiếp 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 CAN (Motorola/Intel)      2.0B
	 
	 
	 
	 

	
	
	 USB (Full Speed)        2.0
	 
	 
	 
	 

	
	
	 RS-232C     
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nguồn cấp   10 ... 28 V
	 
	 
	 
	 

	
	
	Công tiêu thụ ở 12 V là  33 W
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dải nhiệt độ
	 
	 
	 
	 

	
	
	 Nhiệt độ làm việc   -25 ... 50 °C
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nhiệt độ lưu trữ   -40 ... 85  °C 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Độ ẩm tương đối    5 ... 80%
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tiêu chuẩn bảo vệ
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bảo vệ đầu cảm biến theo tiêu chuẩn IP67
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bảo vệ điện tử theo tiêu chuẩn   IP30
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đầu đo 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Bộ gá cơ khí cho xe du lịch
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Phòng thí nghiệm điện ô tô (Đã bao gồm thuế)
	 3.960.000.000 

	75
	Thiết bị đo vôlăng xe ôtô vạn năng (dùng cho các loại xe ô tô)
	Xuất xứ: G7
	Bộ
	1
	1,500,000,000 
	  1,500,000,000 

	
	
	Đầu đo không tiếp xúc cho momen tay lái, góc lái và tốc độ lái
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dải đo 50Nm cho xe khách
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kích thước chắc chắn
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tăng khả năng động
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không ảnh hưởng đến chức năng túi khí
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lắp đặt dễ dàng
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ứng dụng: Đầu đo vô lăng vạn năng dùng để đo momen tay lái, đo góc tay lái và đo tốc độ lái cho việc kiểm tra động lực học trong lái xe như ISO 4138 của cục đăng kiểm, cho trạng thái ổn định và quay vòng của xe.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dải đo: +/- 50Nm
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cấp chính xác: +/-0.15% FSO
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dải đo góc đánh lái: 1250o 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Độ phân giải: 0.015 o
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cấp chính xác: +/-0.1o
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tín hiệu ra: Analog, xung
	 
	 
	 
	 

	
	
	Giao diện : CAN, USB, Ethernet
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đầu đo 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Bộ khuyếch đại và cấp nguồn
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Bộ gá cơ khí 
	 
	 
	 
	 

	76
	Đầu đo gia tốc
	Xuất xứ: G7
	Cái
	3
	     50,000,000 
	     150,000,000 

	
	
	Dải đo: 0 - +/-100g
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá dải: +/-200g
	 
	 
	 
	 

	
	
	Độ nhậy: 50mV/g
	 
	 
	 
	 

	
	
	Độ phân giải: 0.009 grms
	 
	 
	 
	 

	
	
	Độ tuyến tính: +/-1%
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tần số: 0.35 Hz đến 9KHz
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chịu shock (1ms) 2000g
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bao gồm: Đầu đo, cable nối
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tín hiệu dạng điện áp
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Đầu đo 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - Cable nối cho đầu đo 5m
	 
	 
	 
	 

	77
	Bộ thu thập và đánh giá dữ liệu đo động lực học cho đo di động
	Xuất xứ: G7
	Bộ
	1
	   700,000,000 
	     700,000,000 

	
	
	Bao gồm như sau:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Được thiết kế để đo lường động lực học cho xe cơ giới sử dụng cảm biến dạng Correvit.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lắp đặt dễ dàng nhanh chóng của phép đo hoàn chỉnh hệ thống trong xe.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hiển thị online 3 biến và 5 giá trị đo của phép đo
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tất cả các kênh có thể được sử dụng triggers
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lưu trữ nội bộ lên đến 8 Gbyte của dữ liệu đo lường
	 
	 
	 
	 

	
	
	Điện áp cung cấp cho các cảm biến hoạt động thông qua DAS-3
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống thu thập DAS-3  bao gồm máy chính thu thập dữ liệu, và  một bộ điều khiển và hiển thị cầm tay. Máy bao gồm 02 bộ phận chính: 01 modul đo và 01 modul xử lý dữ liệu. Máy chính có các cổng Ethernet, USB, COM và ghép nối với bộ hiển thị.                  
	 
	 
	 
	 

	
	
	Với thiết kế mới cho phép mở rộng các chức năng của máy  một cách dễ dàng và kinh tế. Các modul mở rộng tùy chọn có thể dễ dàng kết nối với máy chính.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Việc vận hành, hiển thị tham số, hiển thị số liệu online được thực hiện trên bộ điều khiển và hiển thị cầm tay DAS. Ngoài ra cũng có thể dùng máy tính với  phần mềm CeCaLWin Pro để điều khiển thiết bị này.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ứng dụng: Hệ thống thu thập dữ liệu siêu nhỏ gọn DAS-3 được lắp đặt trong các xe cơ giới, hệ thống được đánh giá là sự phát triển trên nền  hệ thống thu thập dữ liệu DAS-2A, và nó được tối ưu hóa các ứng dụng kiểm tra các tham số động lực học cho các xe cơ giới khác như sau:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 + Đo quãng đường phanh 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 + Đo  tăng tốc xe 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 + Kiểm tra đường trượt
	 
	 
	 
	 

	
	
	 + Đo tiêu thụ nhiên liệu 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 + Xác định tốc độ max 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thông số kỹ thuật chính:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kênh đầu vào cho cảm biến Correvit 1 TTL 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tần số channels  6 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tần số giới hạn min. 100 kHz
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chuẩn TTL
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bảo vệ quá áp có
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kênh analog 8/16.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Độ phân giải 16 Bit
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dải điện áp -10 ... 10 V
	 
	 
	 
	 

	
	
	Điều chỉnh các hệ số: 1, 2, 4, 8 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tỷ lệ lấy mẫu cho mỗi kênh tối đa: 1 kHz
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chuyển đổi đầu vào, mạ kẽm cách ly: 2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Điện áp đầu vào tối đa. 24 V
	 
	 
	 
	 

	
	
	Giao diện CAN 2.0b
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tốc độ từ 5 Kbd tới 1 MBd
	 
	 
	 
	 

	
	
	USB (tốc độ cao) 2.0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ethernet có
	 
	 
	 
	 

	
	
	RS-232C có
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lưu trữ nhỏ gọn thẻ nhớ Flash, tối đa. 8 GB
	 
	 
	 
	 

	
	
	Phần mềm CeCalWin Pro cho phép đo lường động và chính các cao hơn, phần mềm CeCalWin Pro được tối ưu hoá và dễ dàng sử dụng và kết nối với DAS-3. Được thiết kế để làm việc liên tục với các đầu đo dạng Correvit non-contact optical, cũng như bất kỳ đầu đo nào tương đương.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy chính
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thẻ nhớ SanDisk 8G
	 
	 
	 
	 

	
	
	Phần mềm CD: 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bộ hiển thị DAS2/3
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cáp nối 3m cho bộ hiển thị
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cáp RS232
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cáp nguồn
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cáp nối CAN
	 
	 
	 
	 

	
	
	và các phụ kiện khác cho máy chính
	 
	 
	 
	 

	78
	Bộ thu thập và đánh giá dữ liệu đo động lực học cho xử lý trung tâm
	Xuất xứ: G7
	Bộ
	1
	1,250,000,000 
	  1,250,000,000 

	
	
	Bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy chính: DEWE-50-USB2-8
	 
	 
	 
	 

	
	
	Mô tả chung:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thống thu thập dữ liệu xách tay
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tương thích với tất cả các module khuyếch đại của  DEWETRON 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Sử dụng với nhiều loại phần mềm khác nhau
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thiết kế kiểu công nghiệp chắc chắn.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chứng chỉ CE và sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đặc điểm kỹ thuật:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hệ thu thập dữ liệu 8 kênh giao diện USB2.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có sẵn 8 khe cắm cho các module DAQ/PAD của DEWETRON
	 
	 
	 
	 

	
	
	Card AD có sẵn bên trong, độ phân giải 24 bit, tốc độ 204KS/s.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Giao diện với PC chỉ dùng 1 cổng USB2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Giao diện CAN input: 2 cổng
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nguồn cấp 9 - 36V DC
	 
	 
	 
	 

	
	
	Yêu cầu hệ điều hành Microsoft® Windows® XP !
	 
	 
	 
	 

	
	
	Note: Hệ này yêu cầu vận hành trên máy tính PC hoặc Labtop.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Các kênh khuyếch đại tuỳ chọn cho DEWE-50-USB2-8
	 
	 
	 
	 

	
	
	Module đo gia tốc và điện tích
	 
	 
	 
	 

	
	
	Module khuyếch đại điện tích tín hiệu động, dải đo và chế độ lọc có thể chọn bằng phần mềm,
	 
	 
	 
	 

	
	
	dùng cho cả sensor dạng điện tích và dạng ICP,
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dải tín hiệu vào: 5, 50, 500, 5000 và 50000 pC (-20, 0, 20, 40 và 60 dB), = 1.000, 100, 10, 1, 0.1 mV/pC,
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dải tần:  0.1 Hz to 50 kHz,
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có thể chọn chế độ lọc thông thấp: 100, 1k, 3k, 10k, 50 kHz,
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có thể chọn chế độ lọc thông cao:  0.1, 1, 10 Hz, tới 90 dB động,
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có thể chọn bằng phần mềm các chức năng: không tích phân, tích phân một lần, tích phân hai lần cho các dạng tín hiệu ra là: gia tốc, tốc độ, độ dịch chuyển.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đấu nối: BNC, kèm Jắc chuyển Microdot ra BNC
	 
	 
	 
	 

	
	
	Module đo điện áp trung bình
	 
	 
	 
	 

	
	
	Module điện áp trung bình có cách ly, dải đo và chế độ lọc có thể chọn bằng phần mềm,
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dải đầu vào có thể chọn: ±0.01, 0.1, 1, 5, 10 và 50 V, Dải tần từ DC đến 50 kHz,
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có thể chọn tần số lọc từ: 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz và 10 kHz,
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cấp chính xác: ±0.05 %
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đấu nối: jắc BNC
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	PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG THU THẬP DỮ LIỆU 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đăc điểm:
	 
	 
	 
	 

	
	
	  - Dễ sử dụng, đặt cấu hình thiết bị, hiển thị đa dạng 
	 
	 
	 
	 

	
	
	  - Thực hiện các phép toán, tích phân vi phân, FFT 
và lọc số trực tuyến
	 
	 
	 
	 

	
	
	  - Có thể xuất số liệu có dạng thức phù hợp với 
nhiều chương trình phân tích và xử lý số liệu khác nhau
	 
	 
	 
	 

	
	
	  - Có khả năng đồng bộ số liệu từ các nhiều nguồn 
tín hiệu khác nhau
	 
	 
	 
	 

	
	
	  - Có khả năng kết nối động đồng bộ :  
Các thiết bị kết nối mạng , Video  Camera, GPS sensor , CAN bus interface …
	 
	 
	 
	 

	
	
	  - Có thể mở rộng tính năng cho nhiều ứng dụng đặc biệt  khác
	 
	 
	 
	 

	
	
	Các chức năng chính:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Phần mềm đo lường chuyên dùng phiên bản DEWESOFT-7, dễ sử dụng tối ưu hoá hệ thống, bao gồm các chức năng ghi số liệu, đo oscilloscope, chức năng trigger, phân tích FFT, ghi số liệu và kết suất dữ liệu.                                                                                                                                            Có hỗ trợ phần cứng cho các hãng như National Instruments, Data Translation, Spectrum and Microstar DAP boards, hardware synchronized, hỗ trợ tới 16 kênh vào analog,.. . . . Có chức năng quay cameras đồng bộ với phần cứng thiết bị đo.. . . 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bao gồm cả option CAN bus cho phần mềm DEWESOFT-7
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Phòng Phương pháp (Đã bao gồm thuế)
	     263,000,000 


2. Khoa Cơ khí:

Tổng giá trị trang bị: 35,933,000,000 đồng
	TT
	Tên máy móc thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành Tiền

	I
	Máy tiện Vạn năng
	· Đường kính tiện qua bang máy 380
	Máy
	15
	550,000,000
	8,250,000,000

	
	Model: SSM 1540A
	- Đường kính tiện qua bang trượt ngang 225
	 
	
	
	

	
	Nhãn hiệu: Gosan
	- Chiều cao tâm 191
	 
	
	
	

	
	Xuất xứ: Đài Loan
	- Khoảng cách chống tâm 1000
	 
	
	
	

	
	Swing over bed
	- Bề rộng băng máy 300mm
	 
	
	
	

	
	Swing over cross slide
	- Đường kính tiện qua băng lõm 580mm
	 
	 
	 
	 

	
	Height center
	- Chiều dài băng lõm 250mm
	 
	 
	 
	 

	
	Distance between centers
	- Dạng côn trục chính ( kiểu trục chính) D1-6 camlocl
	 
	 
	 
	 

	
	Width of Bedways
	- Lỗ trục chính 58mm
	 
	 
	 
	 

	
	Swing over gap
	- Số cấp của máy 12 cấp
	 
	 
	 
	 

	
	Lentgh of gap
	- Tốc độ trục chính 20-2,000 ROM
	 
	 
	 
	 

	
	Spindle nose mounting 
	-  Tổng hành trình của bàn trượt ngang 210mm
	 
	 
	 
	 

	
	Spindle bore
	-  Tổng hành trình của đầu trượt trên 130mm
	 
	 
	 
	 

	
	Numbers of spindle speeds
	-  Kích thước cán dao lớn nhất 25x25mm
	 
	 
	 
	 

	
	Range of spindle speeds
	-  Tổng hành trình Ụ động 125mm
	 
	 
	 
	 

	
	Tatal travel of cross slide
	-  Côn ụ động MT No.4
	 
	 
	 
	 

	
	Total Travel of top slide
	-  Đường kính ụ động 58mm
	 
	 
	 
	 

	
	Max. size cutting tools
	-  Trục vít me
	 
	 
	 
	 

	
	Total Travel of tailstock barrel
	+ đường kính 32mm
	 
	 
	 
	 

	
	Taper in stailstock barrel
	+ Bước 6mm
	 
	 
	 
	 

	
	Diameter of barrel
	- Ren hệ inch 48 kiểu
	 
	 
	 
	 

	
	Lead screw diameter pitch
	- Bước ren hệ mét 0,2-14mm
	 
	 
	 
	 

	
	Inch threads
	- Ren D.P 24 kiểu
	 
	 
	 
	 

	
	Metric pitch
	- Bước ren modul 0.2-3.5 MOD
	 
	 
	 
	 

	
	Diameter pitches
	- Dải tốc độ trục dọc 0.04-1.00mm/vòng
	 
	 
	 
	 

	
	Module Pitches
	- Dải tốc độ trục ngang 0.02-0.5 mm/vòng
	 
	 
	 
	 

	
	Range of longitudinal  feeds
	- Motor trục chính 3,75Kw(5HP)
	 
	 
	 
	 

	
	Range of cross feeds
	- Motor làm mát 0.1KW 1/8Hp
	 
	 
	 
	 

	
	Main spindle motor
	- Trọng lượng máy 1,400 kg
	 
	 
	 
	 

	
	Coolant pump motor
	- Chiều dài máy 2,3000mm
	 
	 
	 
	 

	
	Machine net weight
	- Chiều rộng máy 985mm
	 
	 
	 
	 

	
	Machine length
	- Chiều cao máy 1,215 mm
	 
	 
	 
	 

	
	Machine Width, Machine Height
	- Chiều cao tính từ mặt đáy chân máy 1,080mm
	 
	 
	 
	 

	
	Machine Height
	
	 
	 
	 
	 

	II
	Máy phay đứng vạn năng cơ
	
	 
	15
	   650,000,000 
	9,750,000,000 

	III
	Phòng thí nghiệm cơ học
	
	 
	1
	 
	3,000,000,000 

	
	Máy đo độ cứng HB, HR, HV
	
	 
	1
	 
	 

	
	Máy mài mẫu và đánh bóng kim cương
	
	 
	1
	 
	 

	
	Mái mài 2 đầu
	
	 
	1
	 
	 

	
	Máy cắt mẫu
	
	 
	1
	 
	 

	
	Thiết bị tôi cao tần 
	
	 
	1
	 
	 

	
	Lò tôi kiểu buồng
	
	 
	1
	 
	 

	
	Lò ram kiểu buồng
	
	 
	1
	 
	 

	
	Lò giếng
	
	 
	1
	 
	 

	
	Máy kéo nén thủy lực vạn năng
	
	 
	1
	 
	 

	
	Máy thử độ dai va đập
	
	 
	1
	 
	 

	IV
	Phòng thí nghiệm Khí nén thuỷ lực
	
	 
	1
	1,090,000,000 
	1,090,000,000 

	
	Mô hình thực hành khí nén 
	
	 
	1
	 
	

	
	Mô hình thực hành khí nén – điện
	
	 
	1
	 
	

	
	Mô hình thực hành khí nén - PLC
	
	 
	1
	 
	

	
	Mô hình thực hành thủy lực
	
	 
	1
	 
	

	
	Mô hình thực hành thủy lực – điện
	
	 
	1
	 
	

	V
	Phòng học tự chọn
	Intel Core I3 3,3GHz
	Phòng
	1
	1,000,000,000 
	1,000,000,000 

	VI
	Xưởng nguội
	
	 
	1
	9,580,000,000 
	9,580,000,000 

	
	Máy khoan cần
	
	 
	1
	 
	 

	
	Máy cưa
	
	 
	1
	 
	 

	
	Máy mài 2 đá đứng
	
	 
	4
	 
	 

	
	Máy mài dụng cụ (các loại dao phay)
	
	 
	1
	 
	 

	VII
	Phòng thí nghiệm đo lường cơ khí
	
	Phòng
	1
	3,000,000,000 
	3,000,000,000 

	
	Thước cặp 150
	1/50
	 
	30
	 
	

	
	Thước EKE
	90
	 
	50
	 
	

	
	Thước đo cao 300
	1/50
	 
	20
	 
	

	
	Panme 0-25
	1/100
	 
	5
	 
	

	
	Panme 25-50
	1/100
	 
	5
	 
	

	
	Thước cặp 150
	1/50
	 
	40
	 
	

	VIII
	Phòng Phương pháp
	
	 
	1
	 
	   263,000,000 


3. Khoa Điện – Điện tử:

Tổng giá trị trang bị: 56,573,000,000 đồng
	TT
	Tên máy móc thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành Tiền

	I
	Phòng thực tập Đo lường và mạch điện
	 
	Phòng
	2
	 
	 16.660.000.000 

	
	1. Bàn đặt bộ thực tập
	 
	Bộ
	21
	66,260,000
	   1,391,460,000 

	
	- Bàn thí nghiệm
	H800xW1000xD1000x1.5, khung sắt+tôn, sơn tĩnh điện
	
	
	 
	 

	
	- RCCB/ELCB 4P
	40A/ 100mA 
	
	
	 
	 

	
	- Wall mount Socket outlet 
	IP44 1p/ 3p
	
	
	 
	 

	
	- Buzzer 
	220VAC
	
	
	 
	 

	
	- Đèn báo pha
	LED đỏ vàng 
	
	
	 
	 

	
	- Contactor
	LC1D09M7
	
	
	 
	 

	
	- Relay nhiệt
	 LRD08
	
	
	 
	 

	
	- Bộ nguồn 5 VDC
	5A
	
	
	 
	 

	
	- Bộ nguồn 12 VDC
	5A
	
	
	 
	 

	
	- Bộ nguồn 24 VDC
	5A
	
	
	 
	 

	
	- Bộ thay đổi Moment
	 
	
	
	 
	 

	
	- EMG stop key release
	XB5AS142
	
	
	 
	 

	
	2. Bộ thực tập mạch điện một chiều
	 
	Bộ
	12
	   36,314,000 
	     435,768,000 

	
	- Bảng thí nghiệm
	H1200xW1000xD400x1.5 Khung sắt + tôn, sơn tĩnh điện
	
	
	 
	 

	
	- Đồng hồ đo điện áp một chiều
	40 V
	
	
	 
	 

	
	- Đồng hồ đo dòng điện một chiều
	1.5A
	
	
	 
	 

	
	- Biến trở
	100W - 200 Ohm
	
	
	 
	 

	
	- Điện trở
	25W 100 giá trị
	
	
	 
	 

	
	- Bộ chỉnh lưu một chiều cầu diode 
	10A
	
	
	 
	 

	
	- Động cơ DC giảm tốc +driver (excem)
	60W/24VDC
	
	
	 
	 

	
	3. Bộ thực tập mạch điện xoay chiều 1 pha
	 
	Bộ
	18
	    98,962,000 
	   1,781,316,000 

	
	- Bảng thí nghiệm
	H1200xW1000xD400x1.5
	
	
	 
	 

	
	- Bộ tụ điện
	5/20A EMIC
	
	
	 
	 

	
	- Công tơ điện một pha dạng cơ
	 
	
	
	 
	 

	
	- Cos phi kế
	50/60
	
	
	 
	 

	
	- Cuộn kháng
	10 cấp
	
	
	 
	 

	
	- Động cơ PS+ Bộ điều khiển
	10 cấp
	
	
	 
	 

	
	- Đồng hồ đo điện áp xoay chiều
	500 VAC
	
	
	 
	 

	
	- Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều
	5A
	
	
	 
	 

	
	- Phụ tải bóng đèn
	1KW
	
	
	 
	 

	
	- Tần số kế
	 
	
	
	 
	 

	
	- Thiết bị đo R,L,C
	25W
	
	
	 
	 

	
	- Variac thay đổi điện áp 
	90w
	
	
	 
	 

	
	4. Bộ thực tập mạch điện xoay chiều 3 pha
	 
	Bộ
	12
	    62,626,000 
	      751,512,000 

	
	- Bảng thí nghiệm
	H1200xW1000xD400x1.5 Khung sắt + tôn, sơn tĩnh điện
	
	
	 
	 

	
	- Công tơ điện ba pha dạng cơ
	trực tiếp
	
	
	 
	 

	
	- Đồng hồ đo điện áp xoay chiều
	500V
	
	
	 
	 

	
	- volt selector
	 
	
	
	 
	 

	
	- ampe selector
	 
	
	
	 
	 

	
	- Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều
	5A
	
	
	 
	 

	
	- Đồng hồ đo công suất
	 
	
	
	 
	 

	
	- Đồng hồ đo hệ số cos
	 
	
	
	 
	 

	
	- Tụ điện
	10 giá trị
	
	
	 
	 

	
	- Cuộn kháng
	10 giá trị
	
	
	 
	 

	
	- Phụ tải bóng đèn dây tóc 
	100W 
	
	
	 
	 

	
	- Biến tần ABB ACS150/3L
	1500w
	
	
	 
	 

	
	- Động cơ 3 pha ABB
	500w
	
	
	 
	 

	
	5. Đồng hồ đo cầm tay các loại
	 
	Cái
	100
	 
	      614,235,000 

	
	6. Vật tư kết nối
	 
	
	
	 
	      325,480,000 

	
	7. Tủ điện công nghiệp
	 
	Bộ
	15
	64,500,000
	      967,500,000 

	
	8. Phần thiết bị phụ trợ đi kèm
	 
	
	
	 
	      945,700,000 

	II
	Phòng máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	 
	Phòng
	2
	1,105,800,000 
	  2.430.000.000 

	
	- Máy vi tính
	 
	
	
	 
	 

	
	- Bàn, ghế vi tính
	 
	
	
	 
	 

	
	- Máy chiếu projector
	 
	
	
	 
	 

	
	- Máy lạnh 2 khối 2HP
	 
	
	
	 
	 

	
	- Bảng từ trắng có chân (di động) 1,2m x 2,4m
	 
	
	
	 
	 

	
	- Các phần mềm chuyên ngành
	 
	
	
	 
	 

	III
	Phòng thực hành Tự động hoá
	 
	Phòng
	2
	4,932,000,000 
	 10.850.000.000 

	
	- Máy vi tính
	 
	
	
	 
	 

	
	- Bàn máy vi tính
	 
	
	
	 
	 

	
	- Tủ đựng thiết bị có chân
	 
	
	
	 
	 

	
	-Tủ thực tập PLC SIEMENS S7-1200
	 
	
	
	 
	 

	
	- Tủ thực tập PLC Omron CJ1
	 
	
	
	 
	 

	
	- Biến tần
	 
	
	
	 
	 

	
	- HMI
	 
	
	
	 
	 

	
	- Motor Servo
	 
	
	
	 
	 

	
	- Step motor
	 
	
	
	 
	 

	
	- Bộ thực tập khí nén
	 
	
	
	 
	 

	IV
	Phòng thực tập Điện CN2
	 
	Phòng
	1
	 
	11.770.000.000

	1
	Máy phay  edu vr1 mill-tb   with atc ( kèm thẻ nhớ  hdk)
	 
	Bộ
	2
	 
	 

	2
	Fanuc series oi mate -td,
 basic unit a20b-0321-b500, display unit a02b-0319-d5t5/t, mdi unit        a02b-0319-c126/t
	 
	Bộ
	4
	 
	 

	3
	Distributed  i/o operator's panel i/o module b1
a20b-2002-0520
	 
	Bộ
	4
	 
	 

	4
	Distributed  i/o operator's panel i/o basic module 
a03b-0815-c001
	 
	Bộ
	4
	 
	 

	5
	Connection board fx-50hd/kbl-09
	 
	Bộ
	4
	 
	 

	6
	inverter mitsubishi d700
	 
	Bộ
	4
	 
	 

	7
	Fanuc ac servo motor
βis 8/3000 a06b-0075-b103
	 
	Bộ
	8
	 
	 

	8
	Fanuc servo amplifier 
βisv20 a06b-6130-h002
	 
	Bộ
	8
	 
	 

	9
	Phần mềm fanuc ladder iii
	 
	Bộ
	4
	 
	 

	10
	Mạch nạp đa năng giao  tiếp  usb super pro 5000e
	 
	Bộ
	5
	 
	 

	11
	Máy hiện sóng (oscilloscope)    instek gds-2074a 70 mhz 4 ch (4 tia)
	 
	Bộ
	5
	 
	 

	12
	Máy tính intel core i3 3,3 ghz và lcd 18.5 "
	 
	Bộ
	15
	 
	 

	V
	Phòng trang bị điện
	 
	Phòng
	2
	 
	6.600.000.000

	VI
	Phòng cung cấp điện
	 
	Phòng
	2
	 
	 8.000.000.000 

	VII
	Phòng phương pháp
	 
	Phòng
	1
	 
	 263.000.000 


